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Kính gửi: 
- Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự;

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố.

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015;

Căn cứ Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.
Thực hiện công văn số 5083/BTP-KHTC ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tư pháp về việc xây dựng kế hoạch,dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2015.


Để có căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 của toàn ngành Thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện gấp một số công việc sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2012

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2012

Các đơn vị đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2012 đã được cụ thể hóa để triển khai thực hiện tại Quyết định số 212/QĐ-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Quyết định số 172/QĐ-BTP ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2012.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, các nhiệm vụ quan trọng, các Chương trình, Đề án lớn được giao, đơn vị cần đánh giá kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý.

2. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
2.1. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu
Căn cứ kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, dự kiến tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước cả năm 2012 trên cơ sở phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách được giao trong năm. Khi đánh giá cần tập trung phân tích tác động của việc thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, những tác động của các chính sách mới về phí, lệ phí đối với việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2012.

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi thường xuyên
a) Đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2012 theo từng chỉ tiêu nhiệm vụ được giao cho đơn vị trong năm 2012;
b) Đánh giá kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ và cơ chế, chính sách, chế độ chi tiêu trong năm 2012, trong đó đánh giá kỹ kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách sau:

- Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, …
- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính. 
2.3. Đánh giá kết quả thực hiện chế độ cải cách tiền lương

Đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp tài chính tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương, các khoản có tính chất lương và chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương); từ nguồn thu được để lại theo chế độ quy định; xác định các nguồn năm trước theo quy định chưa sử dụng hết (sau khi đã bố trí đảm bảo đủ nguồn để thực hiện mức tiền lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng trong năm 2012) chuyển sang năm 2013 (nếu có) để tiếp tục tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

2.4. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển đối với các chủ đầu tư

Các đơn vị dự toán là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cần tập trung đánh giá các nội dung sau:
- Đánh giá tổng quát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2012 bao gồm giá trị khối lượng thực hiện đến hết Quý II/2012, vốn thanh toán đến hết Quý II/2012 (gồm thanh toán khối lượng hoàn thành và thanh toán tạm ứng vốn đầu tư), dự kiến khối lượng thực hiện và vốn thanh toán đến 31/12/2012; kèm theo biểu phụ lục chi tiết từng dự án, có số liệu về tổng mức đầu tư được duyệt, vốn thanh toán lũy kế đến hết kế hoạch năm 2011, kế hoạch vốn năm 2012 theo các nội dung như trên;

- Đánh giá tình hình quyết toán dự án đầu tư hoàn thành, trong đó nêu rõ thời gian dự án đã hoàn thành nhưng chưa được quyết toán, nguyên nhân và giải pháp xử lý.

II. Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
1. Về công tác xây dựng kế hoạch năm 2013
Năm 2012 là năm thứ 3 thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, yêu cầu các đơn vị căn cứ vào Quyết định số 527/QĐ-BTP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 – 2016; trên cơ sở đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2012, đồng thời căn cứ vào thực tế yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương để xây dựng kế hoạch năm 2013 của từng cơ quan, đơn vị.

Việc xây dựng kế hoạch năm 2013 cần bám sát kế hoạch của Ngành triển khai các Luật, Nghị quyết, Nghị định, Chiến lược, Quy hoạch, Đề án… đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua hoặc phê duyệt trong đó lưu ý tính khả thi của từng nhiệm vụ cụ thể. 

2. Xây dựng dự toán ngân sách năm 2013
Các đơn vị khi xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm năm 2013 của đơn vị, đúng chế độ, chính sách nhà nước hiện hành và trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo thời gian quy định của Luật Ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước phải thuyết minh rõ ràng, chi tiết số thu, nhiệm vụ chi. 

     2.1. Xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013 xây dựng trên cơ sở căn cứ số  thực tế thực hiện thu năm 2011, ước thực hiện thu năm 2012, dự kiến mức thu và những yếu tố tác động đến thu năm 2013 để xây dựng dư toán thu phù hợp. 

     2.2. Xây dựng dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2013
a. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ:

- Về chi thường xuyên theo định mức: xây dựng trên cơ sở định mức phân bổ kinh phí năm 2012 của Tổng cục THADS cho từng đơn vị dự toán, số biên chế được duyệt đến thời điểm lập dự toán, số biên chế chưa tuyển theo chỉ tiêu được duyệt (nếu có); số người làm việc theo chế độ hợp đồng không thời hạn tại các cơ quan hành chính theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CO ngày 17/11/2000 của Chính phủ.

- Xác định Quỹ tiền lương, phụ cấp theo lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng (tính đủ 12 tháng) do NSNN đảm bảo, bao gồm: 

+ Quỹ tiền lương, phụ cấp của số biên chế được duyệt, thực có mặt tính đến thời điểm lập dự toán, được xác định trên cơ sở mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương theo chế độ; các khoản đóng góp theo chế độ (BHXH, BHTN,BHYT,KPCĐ);

+ Quỹ tiền lương, phụ cấp của số biên chế được duyệt nhưng chưa tuyển được dự kiến trên cơ sở mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng, hệ số lương 2.34/biên chế, các khoản đóng góp theo chế độ (BHXH, BHYT,KPCĐ);

+ Quỹ tiền lương, phụ cấp của số đối tượng làm việc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được xác định tương tự như đối với số biên chế được duyệt, thực có mặt tại  thời điểm lập dự toán.


b. Kinh phí không giao thực hiện chế độ tự chủ: 

- Khoản chi đặc thù: Đơn vị lập dự toán trên cơ sở các nhiệm vụ không được bố trí kinh phí trong định mức chi thường xuyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành, kèm theo thuyết minh chi tiết về cơ sở xây dựng dự toán. Dự toán chi không đặc thù xây dựng trên cơ sở tình hình thực hiện ngân sách năm 2012, dự kiến nhiệm vụ năm 2013. Đơn vị phải giải trình cơ sở pháp lý và thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán của từng khoản chi đặc thù (kinh phí thi hành án điểm, tiêu hủy tang tài vật, bán đấu giá tài sản không thành, kinh phí cưỡng chế thi hành án phần do ngân sách chịu, kinh phí hỗ trợ hoạt động thi hành án và hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án…)

- Kinh phí thuê kho, trụ sở (nếu có), bảo trì trụ sở, kho tang vật, mua sắm tài sản cố định…), nhưng không được bố trí kinh phí trong định mức chi thường xuyên, đơn vị lập dự toán trên cơ sở nhu cầu kèm theo thuyết minh chi tiết về cơ sở xây dựng dự toán.

c. Kinh phí tạm ứng cưỡng chế thi hành án; kinh phí tạm ứng cho tổ thanh lý phá sản: căn cứ tình hình cấp tạm ứng, quản lý, sử dụng khoản kinh phí này đơn vị báo cáo và có những kiến nghị, đề xuất.
* Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm tổng hợp, lập dự toán của đơn vị mình và các đơn vị dự toán trực thuộc gửi về Tổng cục THADS theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn và phân cấp của Bộ. Dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán phải chi tiết theo từng đơn vị sử dụng ngân sách.

Biểu mẫu báo cáo, đơn vị thực hiện theo Biểu mẫu 01, 02, 03, 04 kèm theo Công văn này

2.3. Dự toán chi đầu tư phát triển

Đối với cơ quan Thi hành án dân sự  kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013 thực hiện theo Quyết định số 97/QĐ-BTP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 440/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW, giai đoạn 2011 – 2015” 
Kế hoạch năm 2013 chỉ bố trí vốn cho dự án mới thật sự cấp thiết và đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định; việc bố trí vốn phải bảo đảm dự án nhóm C hoàn thành trong 3 năm, nhóm B hoàn thành trong 5 năm.
III. Thời hạn nộp báo cáo

Thời gian gửi báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2012 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 gửi về Tổng cục THADS chậm nhất ngày 07 tháng 7 năm 2012. Khi gửi, đề nghị đơn vị đồng thời gửi về địa chỉ thư điện tử của cán bộ chuyên quản ngân sách và địa chỉ: sonhl@moj.gov.vn  và fax về số máy 04.62739616

Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không gửi dự toán, thì dự toán ngân sách bố trí cho đơn vị năm 2013 chỉ bao gồm kinh phí chi thường xuyên theo định mức Tổng cục THADS đã giao năm 2012.
Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo cho đơn vị biết và khẩn trương tổ chức thực hiện./.
	
	KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG 

	Nơi nhận:
	PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

	- Như trên;
	

	- Tổng Cục trưởng (để báo cáo);
	

	- Các PTCT (để biêt);
	

	- Vụ KHTC (để p/h);

- Lưu: VT, Vụ KHTC.
	Hoàng Sỹ Thành
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BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011

 VÀ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013
PHẦN I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012
I. CÔNG TÁC PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012:

1. Giao dự toán chi thường xuyên:

1.1. Giao dự toán đầu năm

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 03/2011/TT-BTP ngày 17/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phân cấp quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan Thi hành án dân sự; Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, Bộ Tư pháp giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước đến hết tháng 6 năm 2011 cho Tổng cục Thi hành án dân sự với tổng kinh phí là
1. Tổng dự toán được giao

1.1.Dự toán giao năm 2011 được phép chuyển năm 2012

 Kinh phí giao không tự chủ: 53.661,609 triệu đồng. Trong đó:

     + Kinh phí giao khắc phục thiên tai bão lũ: 2.176,609 triệu đồng.

+ Kinh phí thực hiện Đề án 1984 mua sắm phương tiện, trang thiết bị: 51.485 triệu đồng.

     1.2.Dự toán giao năm 2012

- Dự toán thu: 60.000 triệu đồng.

- Dự toán chi: 956.903,854 triệu đồng. Trong đó:

+ Loại 460- Khoản 463: 952.828,854 triệu đồng

+ Loại 490 -Khoản 504: 4.075 triệu đồng

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012
1. Kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2012

Từ ngày 01/10/2011 đến ngày 31/3/2012, toàn Ngành đã thụ lý tổng số 447.505 việc, trong đó số thụ lý mới là 203.717 việc (tăng 13.161 việc so với cùng kỳ năm 2011), đã thực hiện ủy thác thi hành án 5.144 việc, nên tổng số việc phải thi hành là 442.361 việc, giảm 6.630 việc (1,5%) so với cùng kỳ năm 2011. Một số địa phương có lượng việc phải thi hành lớn như: thành phố Hồ Chí Minh 53.338 việc, Hà Nội 20.739 việc, Tiền Giang 20.264 việc, Tây Ninh 17.995 việc, Long An 17.416 việc, Đồng Nai 15.828 việc, Hải Phòng 12.046 việc...

- Qua phân loại án thì có:

+ 274.231 việc có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ  62%);

+ 168.130 việc chưa có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 38%).

So với cùng kỳ năm 2011, thì tỷ lệ số việc có điều kiện thi hành/tổng số phải thi hành cao hơn 1,12% (Năm 2011: 60,88%); một số địa phương đạt tỷ lệ cao như: Bình Dương (79,85%), Kon Tum (79,03%), Quảng Trị (79%)…

Kết quả thi hành án về việc, đã thi hành xong 148.389/274.231 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 54,11% (thấp hơn 3,94% so với cùng kỳ năm 2011)  (Phụ lục số I).

Về tiền, tổng số thụ lý là 33.653 tỷ 3 triệu 981 nghìn đồng, tăng 3.708 tỷ 479 triệu 713 nghìn đồng (11%) so với cùng kỳ năm 2011; tổng số phải thi hành là 32.832 tỷ 142 triệu 203 nghìn đồng; số thụ lý mới là 12.204 tỷ 358 triệu 558 nghìn đồng, tăng 2.231 tỷ 615 triệu 521 nghìn đồng (18,3%) so với cùng kỳ năm 2011.

- Kết quả phân loại:

+ Số có điều kiện thi hành là 13.180 tỷ 941 triệu 528 nghìn đồng (chiếm 40,15%);

+ Số chưa có điều kiện thi hành là: 19.651 tỷ 200 triệu 675 nghìn đồng (chiếm 59,85%).

So với cùng kỳ năm 2011, thì tỷ lệ số tiền có điều kiện thi hành/tổng số phải thi hành cao hơn 0,82% (Năm 2011: 39,32%); một số địa phương đạt tỷ lệ cao như: Hà Tĩnh (85%), Hà Giang (75,8%), Sơn La (75,12%), …

Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 3.323 tỷ 15 triệu 543 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 29,73%; (thấp hơn 10,3% so với cùng kỳ năm 2011) (Phụ lục số II). Một số địa phương đạt kết quả khá cao, như: Hà Tĩnh (72,43% về việc và 48,86% về tiền), Cần Thơ (64,11% về việc và 66,77% về tiền), Lai Châu (90,57% về việc và 79,14% về tiền)…

Về tổ chức cưỡng chế thi hành án, do có sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo THADS các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan THADS với các ngành trong khối Nội chính và chính quyền cơ sở, nên các vụ cưỡng chế đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và thành công, không để xảy ra hậu quả xấu, được cán bộ và nhân dân đồng tình ủng hộ. Các vụ việc phải tổ chức cưỡng chế chủ yếu là những vụ việc đã được Chấp hành viên và chính quyền cơ sở vận động, thuyết phục nhiều lần, nhưng đương sự vẫn cố tình không thi hành, nên phải tổ chức cưỡng chế để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân.

Tính đến ngày 31/3/2012, các cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với gần 4.000 trường hợp (trong đó, có trên 700 trường hợp sau khi cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định cưỡng chế thi hành án, đương sự đã tự nguyện thi hành án). Một số địa phương có số vụ việc tổ chức cưỡng chế nhiều như: Tp.Hồ Chí Minh 642 vụ việc, Đồng Tháp 302 vụ việc, Tây Ninh 328 vụ việc, An Giang 243 vụ việc… Nhiều đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục thuyết phục, động viên đương sự tự nguyện thi hành hoặc thân nhân, gia đình nộp thay, nên gần như không có vụ việc phải tổ chức cưỡng chế (Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng…).

Về kết quả miễn, giảm thi hành án, tính đến ngày 31/3/2012, toàn Ngành đã lập hồ sơ đề nghị Tòa án có thẩm quyền và thực hiện xét, miễn giảm thi hành án đối với hơn 1.500 trường hợp, với số tiền gần 5 tỷ đồng. Một số đơn vị đã hoàn thành xong việc lập hồ sơ xét miễn, giảm thi hành án, không còn vụ việc phải xét miễn, giảm (Kon Tum, Hà Nam, An Giang…).

2. Công tác xây dựng đề án, văn bản

Thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác, từ ngày 01/10/2011 đến 31/3/2012, Tổng cục đã chủ trì xây dựng, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành 03 văn bản gồm: Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19/12/2012 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự; Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự; Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an về phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án.

Các đề án, văn bản còn lại đang tiếp tục được tập trung xây dựng và hoàn thiện để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành trong thời gian tới. Trong đó, có những đề án, văn bản quan trọng như: Đề án xử lý án dân sự tồn đọng; Đề án Ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thi hành án hành chính theo Luật Tố tụng hành chính; Đề án về cơ cấu, tổ chức, xác định vị trí công tác trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2011-2015; báo cáo Chính phủ đề nghị Quốc hội kéo dài chế định Thừa phát lại đến năm 2014 và cho mở rộng thí điểm tại một số tỉnh, thành phố khác trong toàn quốc...

Trên cơ sở kết quả Hội nghị sơ kết 2 năm thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Tổng cục đã tổng hợp kiến nghị của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương về những vướng mắc trong quy định pháp luật, ý kiến góp ý của các cơ quan có liên quan, tiến hành xây dựng và triển khai Đề án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự; Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự....

Tại cơ quan Tổng cục, các Quy chế nội bộ, Quy trình nghiệp vụ... đã được ban hành tương đối đầy đủ và thường xuyên được rà soát để kịp thời bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Tại địa phương, các cơ quan Thi hành án dân sự cũng đã chủ động xây dựng các Quy chế nội bộ: Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ...; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan (Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường...) xây dựng các Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự. Qua đó, đã giúp công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phối hợp bảo đảm chặt chẽ và ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn.

3. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trong thi hành án dân sự
a) Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ của Tổng cục đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

Để bảo đảm tính liên tục trong công tác chỉ đạo, điều hành, ngay sau khi kết thúc năm 2011, Tổng cục đã có văn bản chỉ đạo và tạm giao chỉ tiêu thi hành án dân sự cho các địa phương. Sau Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 của Bộ Tư pháp và của ngành Thi hành án dân sự, Tổng cục đã khẩn trương xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2012 của Ngành. Đặc biệt, đây cũng là năm đầu tiên, toàn Ngành tổ chức thực hiện việc phê duyệt Kế hoạch công tác của các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương (Tổng cục phê duyệt Kế hoạch công tác của Cục, Cục phê duyệt Kế hoạch công tác của Chi cục sau khi có ý kiến của UBND cùng cấp). Để việc thực hiện Kế hoạch công tác trong toàn Ngành bảo đảm thống nhất, đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả, Tổng cục đã thành lập các Đoàn kiểm tra do Lãnh đạo Tổng cục làm Trưởng đoàn, tổ chức kiểm tra việc xây dựng, triển khai Kế hoạch công tác năm 2012 tại 12 địa phương, gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đăk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre và Cà Mau (mỗi địa phương kiểm tra tại Cục và 01 Chi cục). Kết thúc kiểm tra, đã có kết luận, ra thông báo rút kinh nghiệm chung trong toàn Ngành và báo cáo Lãnh đạo Bộ. Qua kiểm tra cho thấy, các Cục đã căn cứ Chương trình công tác của Ngành Tư pháp, Kế hoạch công tác trọng tâm của ngành Thi hành án dân sự, Quyết định giao chỉ tiêu của Bộ Tư pháp và của Tổng cục để xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác năm 2012 và giao chỉ tiêu thi hành án cho các Chấp hành viên thuộc Cục, các Chi cục THADS trực thuộc và báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh cho ý kiến, trình Tổng cục phê duyệt. Đồng thời, các Cục cũng đã hướng dẫn, chỉ đạo các Chi cục trực thuộc xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác năm 2012 theo chỉ đạo của Tổng cục. Một số địa phương đã triển khai thực hiện tương đối tốt công tác xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác như: Hà Nội, Đăk Nông, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình…

Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ tiếp tục được xác định là một trong những mặt công tác quan trọng, được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện. Điều này được thể hiện rất rõ ngay trong Kế hoạch công tác năm 2012 của toàn Ngành là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy trình nghiệp vụ của Ngành, đồng thời xem xét, đánh giá quy trình hướng dẫn nghiệp vụ để hoàn thiện; giải quyết kịp thời, có chất lượng các văn bản xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án dân sự; thường xuyên rà soát và chỉ đạo xử lý dứt điểm những việc mà cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới xin ý kiến còn tồn đọng. Tại cơ quan Tổng cục, Lãnh đạo Tổng cục đặc biệt coi trọng công tác này, xác định đây là một trong những nội dung quan trọng, thường xuyên đưa ra trao đổi, thảo luận tại các cuộc họp giao ban của Tổng cục. Đối với những vụ việc khó khăn, phức tạp, Tổng cục đã yêu cầu các Cục Thi hành án dân sự báo cáo trực tiếp để có hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Tính đến ngày 31/3/2012, Tổng cục đã tiếp nhận và xử lý tổng số 130/159 văn bản xin ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương (đạt tỷ lệ 82%); trong đó, không ít vụ việc phức tạp kéo dài hoặc có khó khăn, vướng mắc đã kịp thời được chỉ đạo giải quyết dứt điểm (vụ Trịnh Vĩnh Bình: đã báo cáo Lãnh đạo Bộ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ; vụ Tamexco: đã chỉ đạo Cục THADS TP. Hồ Chí Minh lập Đoàn kiểm tra liên ngành xác minh nội dung, tính chất vụ việc của ông Lê Minh Hải, có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ…).

b) Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của các Cục đối với các Chi cục

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thi hành dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành nghìn văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Chi cục. Tại nhiều địa phương, Cục Thi hành án dân sự đã duy trì chế độ giao ban để nghe các Chi cục báo cáo về những vấn đề nổi cộm, nhất là các vụ việc có khó khăn, vướng mắc... Định kỳ hàng tháng, quý, các Cục cũng đã tổ chức các Hội nghị giao ban toàn Ngành để nghe các đơn vị báo cáo tình hình triển khai và kết quả công tác, đánh giá các mặt hoạt động; quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của ngành; hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh những mặt còn hạn chế, yếu kém, đẩy mạnh tiến độ tổ chức thi hành án, ví dụ: Hà Tĩnh, Cà Mau, Tp.Hồ Chí Minh...

c) Công tác kiểm tra và tình hình khắc phục kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân

Ngay từ đầu năm, Tổng cục đã ban hành Kế hoạch kiểm tra đối với các địa phương (kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề…); chỉ đạo các Cục xây dựng Kế hoạch kiểm tra ở địa phương, đơn vị mình theo Kế hoạch của Tổng cục. Trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục đã tiến hành kiểm tra việc triển khai Kế hoạch công tác năm 2012; kiểm tra về công tác báo cáo thống kê thi hành án và phân loại án; kiểm tra các mặt công tác khác như: công tác tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác tài chính, quản lý và sử dụng tài sản… tại các địa phương. Trong thời gian tới, Tổng cục tiếp tục tiến hành tổ chức kiểm tra đối với các địa phương theo Kế hoạch.

Tại địa phương, lãnh đạo Cục và Chi cục Thi hành án dân sự cũng đã quan tâm, chú trọng đến công tác kiểm tra; hàng năm đều chủ động có kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra để nhân rộng, phát huy những điển hình tiên tiến, đồng thời, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, vi phạm, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác. Trong 06 tháng đầu năm 2012, hầu hết các Cục Thi hành án đã tổ chức kiểm tra tại các Chi cục trực thuộc và tổ chức kiểm tra chéo giữa các Chi cục theo các chuyên đề: phân loại án, tổ chức thi hành án, tổ chức cưỡng chế... kết thúc kiểm tra đều có kết luận và yêu cầu rút kinh nghiệm, ví dụ: Hà Nội, Sơn La, Đăk Lăk, Bạc Liêu... Qua báo cáo của các địa phương cho thấy, chưa phát hiện có sai phạm nghiêm trọng.

Năm 2011, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã tiến hành kiểm sát công tác thi hành án dân sự thường kỳ ở hầu hết các địa phương. Trả lời Công văn số 4097/VKSNDTC-V10 ngày 22/12/2011của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc kiến nghị khắc phục vi phạm trong tổ chức thi hành án dân sự, Tổng cục đã có Công văn số 383/TCTHADS-TTDL.TT&TK yêu cầu 63 Cục Thi hành án dân sự kiểm tra, đối chiếu số liệu, báo cáo giải trình và kết quả khắc phục đối với 9 loại vi phạm trong công tác thi hành án dân sự theo kết luận của Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có vi phạm báo cáo giải trình và các biện pháp khắc phục đối với từng việc cụ thể. Đến nay, hầu hết các Cục đều đã có báo cáo giải trình và kết quả khắc phục vi phạm và được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp chấp thuận. Tuy nhiên, vẫn còn có một số địa phương có ý kiến chưa thống nhất với số liệu thống kê về một số vi phạm theo kết luận của cơ quan kiểm sát (Kiên Giang, Đồng Tháp, Bình Định).

4. Công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng

Năm 2012, toàn Ngành được phân bổ 9.891 biên chế. Tại Tổng cục đã thực hiện được 95 biên chế (không kể hợp đồng); các cơ quan thi hành án dân sự địa phương đã thực hiện được 8.840 biên chế (không kể hợp đồng). Hiện, cả nước còn 213 biên chế chưa tuyển, trong đó có 60 biên chế đang hoàn tất thủ tục để phê duyệt, số còn lại các địa phương đang thực hiện thi tuyển.

Cả nước hiện có 3.047 Chấp hành viên, trong đó: 02 Chấp hành viên cao cấp; 410 Chấp hành viên trung cấp; 2.079 Chấp hành viên sơ cấp (hiện, đang lấy ý kiến Bộ Nội vụ đề nghị bổ nhiệm: 525 Chấp hành viên cấp huyện vào ngạch Chấp hành viên trung cấp; 31 Chấp hành viên cấp tỉnh vào ngạch Chấp hành viên cao cấp). Đặc biệt, năm 2011, Tổng cục đã tổ chức Kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp (kết quả thi, đã có 746 người đủ điều kiện để bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp).

Toàn Ngành hiện có 466 Thẩm tra viên (Tổng cục 13, các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương 453) và 28 Thẩm tra viên chính (Tổng cục 13, các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương 15) và 1.592 Thư ký thi hành án. 

Về đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tại cơ quan Tổng cục có: Tổng Cục trưởng, 03 Phó Tổng cục trưởng, 5/7 Vụ trưởng và tương đương, 18 Phó Vụ trưởng và tương đương. Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 61/63 đơn vị đã được bổ nhiệm Cục trưởng; 02 đơn vị Phó Cục trưởng giao Quyền Cục trưởng (Phú Yên, Đồng Nai); có 62/63 đơn vị đã bổ nhiệm Phó Cục trưởng với tổng số 113 người (còn thiếu 33 Phó Cục trưởng); 01 đơn vị (Bắc Kạn) chưa có Phó Cục trưởng. So với số lượng cấp phó theo quy định, thì toàn quốc hiện còn thiếu 33 Phó Cục trưởng. Tại các quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh có: 645/695 đơn vị đã bổ nhiệm Chi cục trưởng, 20 đơn vị được giao Quyền Chi cục trưởng, 30 đơn vị giao Phụ trách Chi cục; 545 đơn vị đã bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng với tổng số 637 người; số đơn vị chưa có cấp Phó là 150.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự tiếp tục được quan tâm thực hiện. Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-BTP ngày 03/4/2012 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp năm 2012, Tổng cục Thi hành án dân sự đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tổ chức triển khai. Tổng cục đã chủ trì và phối hợp tổ chức 07 lớp bồi dưỡng cho công chức cơ quan thi hành án dân sự; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Tư pháp hoàn chỉnh việc xây dựng phần mềm; tổ chức 03 lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác tổ chức của các Cục Thi hành án dân sự về việc sử dụng phần mềm quản lý tổ chức cán bộ Thi hành án dân sự. Hiện nay Tổng cục đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Tổng cục chủ trì, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2012 theo Kế hoạch.

Tại địa phương, các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thi tuyển, tuyển dụng công chức; cử cán bộ, công chức đi đào tạo nguồn Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án; tham dự các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ do Tổng cục và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tổ chức, cử cán bộ công chức tham gia các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý Nhà nước... Ngoài ra, một số địa phương đã chủ động tổ chức tập huấn về Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn cho các đối tượng và cơ quan, đơn vị có liên quan, qua đó, giúp nắm vững hơn về trình tự, thủ tục thi hành án, đồng thời, tăng cường quan hệ phối hợp trong công tác.

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự (chế độ phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên nghề cho các chức danh Thẩm tra viên, Chấp hành viên...) tiếp tục được quan tâm thực hiện, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Bên cạnh việc quan tâm thực hiện chế độ chính sách, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho cán bộ, công chức, toàn Ngành cũng đã tăng cường công tác thanh, kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật và phẩm chất đạo đức. Tính đến ngày 20/4/2012, đã tiến hành xử lý kỷ luật tổng số 22 trường hợp (giảm 2 trường hợp so với cùng kỳ năm 2011), trong đó Khiển trách 11, Cảnh cáo 04, Giáng chức 02, Cách chức 01; Khai trừ khỏi Đảng 01, Tạm đình chỉ công tác 03 (bị khởi tố hình sự).

5. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự

Công tác tiếp công dân tiếp tục được quan tâm chú trọng, Tổng cục và các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương đã phân công cán bộ, công chức thường xuyên trực và tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. Trong quá trình tiếp công dân, cán bộ, công chức được phân công đã giải thích cho đương sự về các quy định của pháp luật, thẩm quyền giải quyết vụ việc, hướng dẫn đương sự gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, ghi nhận những đề nghị của đương sự để xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Trong 6 tháng đầu năm 2012, Tổng cục đã tiếp gần 300 lượt công dân tại trụ sở tiếp công dân của Bộ Tư pháp; các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương đã tổ chức tiếp hàng nghìn lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.

Tổng hợp báo cáo của các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, tính đến ngày 31/3/2012, tổng số đơn thư khiếu nại tố cáo nhận được là 2.628 đơn (giảm 186 đơn so với cùng kỳ năm 2011), trong đó, số đơn thuộc thẩm quyền là 1.929 đơn (tăng 147 đơn so với cùng kỳ năm 2011), số đơn không thuộc thẩm quyền là 699 đơn. Số đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết, đã kịp thời được phân loại, ban hành các quyết định giải quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Trong 1.929 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, có 1830 đơn khiếu nại (chiếm 95%) và 99 đơn tố cáo (chiếm 5%). Kết quả, đã giải quyết xong: 1.631/1.830 đơn khiếu nại, đạt tỷ lệ 89,13%, còn tồn 198 đơn (giảm 16 đơn so với cùng kỳ năm 2011) và 82/99 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 82,83%, còn tồn 17 đơn (giảm 01 đơn so với cùng kỳ năm 2011). Đối với đơn thư không thuộc thẩm quyền, đã kịp thời chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Bên cạnh một số địa phương có ít đơn thư khiếu nại, tố cáo như: Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La… thì vẫn còn một số địa phương có số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo nhiều: An Giang, Tây Ninh, Bến Tre, Hà Nội, Kiên Giang, Tp.Hồ Chí Minh…

Tổng cục Thi hành án dân sự phải giải quyết tổng số 1.791 đơn thư các loại (kỳ trước chuyển sang: 154 đơn, thụ lý mới: 1.637 đơn), giảm 96 đơn so với cùng kỳ năm 2011. Trong tổng số 1.791 đơn, có 936 đơn trùng (chiếm 52,4%), số đơn thực tế phải giải quyết là 855 đơn (tăng 87 đơn so với cùng kỳ năm 2011). Kết quả: đã giải quyết 1.702/1.791 đơn, đạt tỷ lệ 95% , đã ban hành 574 văn bản để giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo (chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 256 đơn; có văn bản trả lời đương sự về các nội dung khiếu nại không thuộc thẩm quyền của Cơ quan Thi hành án, đã hết thẩm quyền giải quyết hoặc hướng dẫn đương sự gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 108 đơn; yêu cầu địa phương kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thi hành án, giải quyết khiếu nại và báo cáo kết quả về Tổng cục Thi hành án 80 đơn; yêu cầu địa phương báo cáo, sao gửi hồ sơ 59 đơn; ban hành 28 Quyết định giải quyết khiếu nại; 41 văn bản để báo cáo kết quả xử lý đơn thư với Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (vụ Công ty Trung Nam I ở Tp.Hồ Chí Minh), Bộ trưởng-Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc và miền núi (vụ bà Thanh, ông Ngô ở Cần Thơ), báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, kết quả xử lý thông tin báo chí). Số đơn, thư đang tiếp tục giải quyết là 89 đơn (giảm 22 đơn so với cùng kỳ năm 2011).

6. Về thực hiện thí điểm Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh

 Tiếp tục thực hiện Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ, theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan, đặc biệt là Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Tổng cục đã tổ chức hội thảo về việc mở rộng thí điểm Thừa phát lại tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức các cuộc họp liên ngành, có sự tham gia của các đơn vị có liên quan để thống nhất, tìm phương án tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến việc thực hiện thí điểm Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, hiện Tổng cục đang chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt một số công việc về củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy (thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại của Tổng cục Thi hành án dân sự); nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ trong việc quản lý, chỉ đạo điều hành, chuẩn bị tốt cho việc tổng kết và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ kéo dài thời gian và mở rộng địa bàn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Tính đến ngày 31/3/2012, đã bổ nhiệm 53 Thừa phát lại, miễn nhiệm 03 người, hiện còn 50 Thừa phát lại (trong đó, có: 18 người đang hành nghề tại 5 Văn phòng Thừa phát lại; 59 Thư ký nghiệp vụ và 19 nhân viên khác đang làm việc tại 05 Văn phòng Thừa phát lại). Về kết quả, tổng số tiền thu được của các Văn phòng Thừa phát lại là 12 tỷ 996 triệu 236 nghìn 194 đồng. Trong đó, đã lập và đăng ký 4.565 vi bằng, thu được 8 tỷ 008 triệu 543 nghìn 417 đồng (chiếm  61,62%); thực hiện tống đạt 67.202 văn bản, thu được 4 tỷ 215 triệu 953 nghìn 273 đồng (chiếm 32,44%); xác minh điều kiện thi hành án 120 vụ việc, thu được 601 triệu 613 nghìn 636 đồng (chiếm 4,63%); trực tiếp tổ chức thi hành xong  21 vụ việc, thu được 170 triệu 125 nghìn 868  đồng (chiếm 1,31%).

7. Về công tác Kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất, tài sản và trang thiết bị

Công tác quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định và ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn. Chế độ thu, chi, lập chứng từ, cập nhật sổ sách được thực hiện thường xuyên, chính xác, đáp ứng đầy đủ, kịp thời việc báo cáo quyết toán. Công tác kiểm tra về quản lý ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được chú trọng, qua đó kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý những sai sót, vi phạm. Thực hiện Thông tư số 03/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp về phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự, ngay từ đầu năm, Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị lập dự toán năm 2012 và xây dựng định mức phân bổ dự toán ngân sách năm 2012 cho cơ quan Tổng cục và các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương; kịp thời hướng dẫn sử dụng ngân sách năm 2012.

Việc hướng dẫn thực hiện ngân sách nhà nước, kế toán nghiệp vụ thi hành án, quản lý tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác này tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện trong toàn Ngành. Năm 2012 là năm đầu tiên Tổng cục chỉ đạo các địa phương báo cáo về chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án để tổng hợp chung. Tổng cục cũng đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các văn bản về công tác tài chính: Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự, Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự; Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về nội dung chi, mức chi, nguồn kinh phí thực hiện cưỡng chế thi hành án, thủ tục tạm ứng, hoàn tạm ứng chi phí cưỡng chế thi hành án, lập dự toán và quyết toán kinh phí cưỡng chế thi hành án do cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức thực hiện…

Tổng cục đã kịp thời giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 và hướng dẫn thực hiện ngân sách nhà nước năm 2012 cho 759 đơn vị dự toán; đồng thời, hướng dẫn, tổng hợp, rà soát, kiểm tra đề nghị bổ sung ngân sách của các đơn vị để phục vụ việc giao bổ sung dự toán kinh phí đợt 2, năm 2012 cho các đơn vị trực thuộc; tổng hợp bổ sung kinh phí cải cách tiền lương theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP về điều chỉnh mức lương tối thiểu lên 1.050.000 đồng; bổ sung kinh phí phụ cấp công vụ 25% theo quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP về phụ cấp công vụ...

Công tác thu, nộp, quản lý và điều hòa phí, tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, Tổng cục đã xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt định hướng, tiêu chí điều hòa phí năm 2011, đồng thời, chủ động xây dựng phương án và thực hiện giao điều hòa phí năm 2011 cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương ngay trong tháng 4 và tháng 5/2012.

Hiện nay, Tổng cục đang triển khai việc duyệt quyết toán năm 2011 đối với các Cục và Văn phòng Tổng cục; phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2008/TT-BTC về các khoản chi đặc thù của ngành Thi hành án dân sự. Đồng thời, chỉ đạo toàn Ngành tăng cường quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản, các khoản thu khác bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả để vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn vừa góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống cán bộ, công chức. Tổng cục cũng đã thường xuyên chỉ đạo công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh đối với những sai phạm, thiếu sót và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nên đến nay chưa phát hiện có sai phạm nghiêm trọng trong công tác này.

Về bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, Tổng cục đã tích cực triển khai Đề án “Đầu tư trang thiết bị phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2011 – 2015” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đã trang cấp 259 máy phôtô; 63 máy tính xách tay; 1.342 máy vi tính; 515 máy in và một số tài sản công cụ phương tiện khác. Tuy trong điều kiện phải thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm chi tiêu công, nhưng Tổng cục đã chủ động đề xuất với các Bộ, ngành và đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép trang bị 54 xe ô tô bán tải cho các Chi cục Thi hành án dân sự quận, thành phố, thị xã thủ phủ.

Tại địa phương, theo sự phân cấp, các cơ quan Thi hành án dân sự đã chủ động thực hiện việc đầu tư xây dựng trụ sở, cấp trang thiết bị, phương tiện làm việc, bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ công chức (mua sắm máy tính, máy photo copy...); việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thi hành án đều được thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/9/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp; công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án, quản lý tài chính, tài sản được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 91/2010/TT-BTC... Các Cục cũng đã tiến hành thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2011 và kịp thời phân bổ, giao dự toán năm 2012 và hướng dẫn triển khai việc thực hiện chi ngân sách cho các Chi cục; qua thẩm tra cho thấy về cơ bản các đơn vị đã thực hiện tốt việc quản lý kinh phí, tài sản, phương tiện và thực hiện khoán chi theo quy định của pháp luật, hầu hết các đơn vị đều đã thực hiện được việc tiết kiệm chi tạo điều kiện tăng thu nhập cho cán bộ công chức, ví dụ: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Long An...

8. Một số mặt công tác khác

a) Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể

Đảng bộ Tổng cục và các chi bộ Đảng của cơ quan Thi hành án dân sự địa phương đã hoạt động hiệu quả, làm tốt vai trò chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thực hiện luôn bám sát vào chương trình, kế hoạch của tổ chức Đảng cấp trên, kịp thời phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ đảng viên, công chức; tích cực thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; làm tốt công tác phát triển Đảng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể hoàn thành nhiệm vụ. Tổng cục đã xây dựng và chỉ đạo toàn Ngành xây dựng Kế hoạch thực hiện cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phương châm thiết thực, hiệu quả.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Tổng cục và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục được kiện toàn, tích cực tham mưu giúp Lãnh đạo các chính sách về bình đẳng giới, chăm lo đối với cán bộ, công chức nữ, tạo điều kiện cho công chức nữ được học tập, tham gia các lĩnh vực, phát huy năng lực cá nhân, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ công chức nữ…

Các tổ chức đoàn thể khác như: Công đoàn, Đoàn thành niên, Hội cựu chiến binh, Nữ công… đều được quan tâm kiện toàn và có nhiều đóng góp cho hoạt động của Ngành. Nhiều đơn vị, một số tổ chức đã tổ chức sinh hoạt định kỳ với những hình thức đa dạng, phong phú nhằm tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, công chức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quan tâm đến chế độ, chính sách, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo trong việc giải quyết quyền lợi cho cán bộ, công chức, người lao động, nhất là lao động nữ, tích cực chăm lo đời sống, thăm hỏi ốm đau, tổ chức giao lưu, tặng quà cho cán bộ công chức nữ nhân ngày 8/3… tạo không khí phấn khởi, gần gũi và động viên, chia sẻ giữa các cán bộ công chức trong công tác cũng như trong cuộc sống.

b) Về sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp đối với công tác thi hành án dân sự và hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự

Xác định thi hành án dân sự là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trên địa bàn, nên cấp uỷ, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan thi hành án dân sự và kịp thời đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc tổ chức thi hành án từ khâu cho ý kiến về Kế hoạch công tác thi hành án hàng năm đến đôn đốc, kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi cho các Cục, Chi cục Thi hành án dân sự hoàn thành nhiệm vụ được giao. Một số địa phương đã quan tâm hỗ trợ kinh phí mua sắm tài sản trang thiết bị phục vụ công tác, quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng trụ sở, kho vật chứng của các cơ quan thi hành án dân sự, ví dụ: Quảng Bình, Bình Định, Tp.Hồ Chí Minh…

Tại nhiều địa phương, trong báo cáo và nghị quyết các kỳ họp của HĐND các cấp đều đánh giá và đề ra nhiệm vụ cho công tác thi hành án dân sự. Các cuộc họp của cấp uỷ, HĐND, UBND để triển khai, quán triệt các Nghị quyết, văn bản của cấp trên hoặc các cuộc họp giao ban của các cơ quan nội chính, cơ quan Thi hành án đều được mời tham dự, qua đó cho thấy, vị thế của các cơ quan Thi hành án ở địa phương đã ngày càng được khẳng định. Lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương cũng thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan thi hành án thực hiện tốt công tác chuyên môn, giải quyết kịp thời những bức xúc của đương sự làm hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế được sai sót trong hoạt động thi hành án, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Thi hành án ngang tầm với vị thế mới. 

Các cơ quan Thi hành án dân sự cũng đã tham mưu cho Chủ tịch UBND cùng cấp cho ý kiến về Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2012; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền ở địa phương ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác thi hành án dân sự và tổ chức quán triệt trong cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi hành án dân sự. Nhiều địa phương, cấp uỷ, chính quyền đã ban hành các văn bản tăng cường sự lãnh đạo và phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, như: Ninh Bình (Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 20/3/2012); Long An (Tỉnh uỷ đã ban hành Công văn số 749-CV/TU ngày 02/02/2012); An Giang (Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 38/CT-TU ngày 09/4/2009, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 132/UBND-NC ngày 12/01/2009); Thừa Thiên Huế (Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TU ngày 17/11/2011)…

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh cũng như cấp huyện được quan tâm củng cố kiện toàn, hoạt động có hiệu quả và tiếp tục phát huy tác dụng tốt, nhất là sau khi Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11/7/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự” được ban hành.  Trên cơ sở báo cáo, xin ý kiến của cơ quan Thi hành án dân sự, những vụ án lớn, phức tạp, nhất là những vụ việc phải tổ chức cưỡng chế thi hành án đều được Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cùng cấp kịp thời cho ý kiến và chỉ đạo các ban, ngành tham gia phối hợp tổ chức thi hành án theo kế hoạch và đạt kết quả, ví dụ: Quảng Ninh, Hải Dương, Quảng Bình…

c) Công tác thi đua, khen thưởng

Ngay từ đầu năm 2012, Tổng cục đã kịp thời hướng dẫn các đơn vị thuộc Tổng cục và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương tổ chức đăng ký thi đua, xây dựng và ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua. Tính đến hết tháng 3/2012, 100% đơn vị trong toàn Ngành đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua. Kết quả tổng hợp đăng ký thi đua năm 2012 trong toàn ngành Thi hành án dân sự như sau: Về danh hiệu đối với tập thể: 966 Tập thể Lao động tiên tiến, 732 Tập thể Lao động xuất sắc, 92 Tập thể đăng ký Cờ thi đua ngành Tư pháp, 09 Tập thể đăng ký Cờ thi đua Chính phủ. Về hình thức khen thưởng đối với tập thể: 14 Tập thể đăng ký Huân chương Lao động hạng 3, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 31 Tập thể, Bằng khen của Bộ trưởng 311 Tập thể, Giấy khen của Tổng cục trưởng 52 Tập thể, Giấy khen của Cục trưởng 424 Tập thể. Về danh hiệu đối với cá nhân: 8897 cá nhân đăng ký Lao động tiên tiến, 3605 Chiến sĩ thi đua cơ sở, 163 Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp, 02 Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Về hình thức khen thưởng đối với cá nhân: 26 cá nhân đăng ký Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 72 cá nhân, Bằng khen của Bộ trưởng 912 cá nhân, Giấy khen của Tổng cục trưởng 95 cá nhân, Giấy khen của Cục trưởng 6277 cá nhân.

Tổng cục đã chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét và lập hồ sơ khen thưởng cấp Nhà nước đối với tập thể và cá nhân theo quy định. Tính đến hết tháng 3/2012, đã tiếp nhận và thẩm định 130 hồ sơ khen thưởng cấp Nhà nước theo quy định và trình cấp có thẩm quyền xét, khen thưởng; tiếp nhận, thẩm định 20 hồ sơ trình Hội đồng thi đua Ngành xét và trình cấp có thẩm quyền xét, khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong việc chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thi hành án trong vụ Epco-Minh Phụng và trong phong trào thi đua của đơn vị. Hưởng ứng phong trào thi đua của Ngành, Tổng cục đã xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, tham dự các Hội nghị ký kết giao ước thi đua tại một số khu vực, xây dựng Bảng chấm điểm thi đua của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, tham gia góp ý các văn bản của Bộ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng… Một số đơn vị thực hiện tốt công tác này như: Văn phòng Tổng cục, Quảng Bình, Đà Nẵng, Tp.Hồ Chí Minh, Bạc Liêu…

d) Về việc thực hiện Quy chế dân chủ dân chủ cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Toàn Ngành tiếp tục quán triệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, nhiều cơ quan Thi hành án dân sự địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị mình, chủ động xây dựng Quy chế, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ... trong nội bộ cơ quan, đơn vị; thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

Tổng cục và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương đã ban hành và tổ chức thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản trong cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm công khai, minh bạch trong sử dụng kinh phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, thực hiện tiết kiệm chi theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội...

Thông qua hoạt động thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành đến người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền, nghĩa vụ liên quan; động viên, giáo dục, thuyết phục họ để họ hiểu, tự giác thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án, hạn chế tối đa các vụ việc phải cưỡng chế thi hành án và đơn thư khiếu nại tố cáo trong hoạt động thi hành án.

9.  Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 

a) Hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2012 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Cụ thể là:

- Việc xây dựng các đề án, văn bản còn chậm so với yêu cầu, sự phối hợp của các đơn vị được giao chủ trì với các Bộ, ngành còn thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao; có những văn bản, đề án triển khai từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt, ban hành (Đề án xử lý án dân sự tồn đọng, Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp và Bộ Công an hướng dẫn trại giam, trại tạm giam thu, thi hành cho các đương sự đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giữ).

- Việc xây dựng Kế hoạch công tác của các địa phương, nhất là việc xin ý kiến của Uỷ ban nhân dân cùng cấp và trình cấp trên phê duyệt còn chậm so với yêu cầu; nội dung Kế hoạch chưa bám sát Kế hoạch chung của Ngành; cá biệt có nơi (các huyện, thị xã của tỉnh Bình Thuận) Kế hoạch chưa có ý kiến của Uỷ ban nhân dân và phê duyệt của Cục; việc tham mưu cho Lãnh đạo Bộ giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho Ngành và Tổng cục giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương còn chậm.

- Mặc dù tổng số việc phải thi hành thấp hơn so với cùng kỳ năm 2011, nhưng tỷ lệ thi hành án xong cả về việc và về tiền đều thấp hơn so với cùng kỳ năm 2011 (về việc: đạt 54,11% - thấp hơn 3,94%; về tiền: chỉ đạt 29,73% - thấp hơn 10,3% so với cùng kỳ năm 2011); một số địa phương đạt kết quả rất thấp, về việc như: Tây Ninh (30,75%), Ninh Thuận (35,07%), Long An (40,68%)…; về tiền: Hà Nam (11,47%), An Giang (15,38%), Bắc Ninh (16,93%)....

- Công tác phân loại án mặc dù có tiến bộ hơn so với cùng kỳ năm 2011, nhưng nhìn chung, tỷ lệ án có điều kiện thi hành/tổng số phải thi hành vẫn còn thấp, về việc như: Hải Phòng (39%), Khánh Hoà (41,13%), Nam Định (43,79%)…; về tiền: Quảng Nam (17,2%), Thanh Hoá (23%), Gia Lai (26%)....

- Việc chuyển xếp ngạch, cấp phát thẻ Chấp hành viên, Thẩm tra viên còn chậm; việc tổ chức thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp và công tác kiện toàn cán bộ quản lý, công tác quy hoạch cán bộ còn chậm so với Kế hoạch; Kế hoạch luân chuyển cán bộ chưa được triển khai; số cán bộ công chức vi phạm kỷ luật tuy có giảm so với cùng kỳ năm 2011 nhưng vẫn còn nhiều; một số đơn vị gặp khó khăn trong công tác tìm nguồn cán bộ (thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý, thiếu Chấp hành viên, Thẩm tra viên); trình độ năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, kể cả cán bộ lãnh đạo quản lý còn không đồng đều, có những hạn chế, bất cập; việc phát hiện để tham mưu đề xuất xử lý những “điểm nóng” về công tác tổ chức cán bộ còn yếu…

- Công tác quản lý, điều hành, nhất là hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ có lúc có nơi còn chưa sâu sát, kịp thời; kỷ luật, kỷ cương trong toàn Ngành còn nhiều hạn chế, cấp dưới không chấp hành chỉ đạo của cấp trên, không kịp thời báo cáo khi có yêu cầu, một số công việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục chậm giải quyết, không đúng theo tiến độ, kế hoạch nhưng không báo cáo lý do. Năng lực, trình độ, kỹ năng làm việc, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ (kể cả cán bộ quản lý) còn hạn chế, bộc lộ nhiều bất cập chậm được khắc phục.

- Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo còn gặp nhiều khó khăn, ngày càng có nhiều trường hợp đương sự lợi dụng quyền công dân khiếu nại nhiều lần, khiếu nại vượt cấp, nhằm cản trở công tác thi hành án dân sự; một số vụ việc phức tạp, kéo dài, liên quan đến nhiều bộ, ban ngành nên các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương chưa thể xử lý dứt điểm được; số vụ việc phức tạp, kéo dài tuy có giảm nhưng vẫn còn nhiều. Chất lượng công tác giải quyết khiếu nại tố cáo còn hạn chế, chậm so với yêu cầu, còn phải cải sửa nhiều, nhất là ở cơ sở.

- Hoạt động Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Tp.Hồ Chí Minh còn những tồn tại, hạn chế nhất định; công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ chưa thực sự quyết liệt, có việc còn chậm, hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp giữa cơ quan Toà án, cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan khác với các Văn phòng Thừa phát lại còn thiếu chặt chẽ và chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao; một số quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trong thực tiễn áp dụng cho thấy còn có những bất cập, gây khó khăn cho hoạt động này.

- Việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ thi hành án hành chính theo quy định của Luật tố tụng hành chính còn gặp nhiều khó khăn; nhận thức của nhiều tổ chức, cá nhân còn hạn chế; các cơ quan Thi hành án dân sự còn nhiều bỡ ngỡ, lúng túng trong việc triển khai do đây là công việc mới mẻ; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan còn chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả; việc tham mưu ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thi hành bản án hành chính còn chậm.

- Mặc dù đã thực hiện việc phân cấp cho Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự địa phương trực tiếp quản lý, nhưng tiến độ triển khai các dự án xây dựng trụ sở làm việc, kho vật chứng của các cơ quan thi hành án dân sự vẫn còn chậm, trong khi trụ sở, kho vật chứng của nhiều cơ quan đã bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường làm việc; công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản tại một số đơn vị thực hiện còn chưa tốt, hiệu quả chưa cao, có nơi còn để xảy ra vi phạm.

- Công tác báo cáo, thống kê mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, song vẫn chưa được quan tâm đúng mức, còn chậm và độ tin cậy về số liệu còn chưa cao, làm ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, thống kế, báo cáo chung của toàn Ngành. Công tác tổng hợp, tham mưu cũng còn nhiều hạn chế, kể cả ở Tổng cục, các Cục và Chi cục.

b) Nguyên nhân

Về chủ quan

- Cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự còn thiếu về số lượng và hạn chế về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc. Một bộ phận cán bộ, Chấp hành viên chưa tích cực, tâm huyết với nghề, chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa nghiêm, ý thức rèn luyện đạo đức nghề nghiệp chưa cao, thiếu chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; một số trường hợp, kể cả lãnh đạo quản lý còn có biểu hiện thiếu trách nhiệm trong công việc.

- Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo một số cơ quan Thi hành án dân sự chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả chưa cao, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ còn thiếu tính chủ động, chủ yếu là giải quyết những vấn đề theo yêu cầu của các Chi cục. Công tác kiểm tra tuy đã thực hiện nhưng chưa sâu sát, mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.

- Sự phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan hữu quan chưa chặt chẽ, chưa tranh thủ được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương đối với công tác thi hành án dân sự; việc chấp hành các ý kiến kết luận và chỉ đạo nghiệp vụ của một số đơn vị, cá nhân còn chưa thực sự nghiêm túc, thiếu kịp thời và chưa triệt để.

Về khách quan

- Một số văn bản, đề án, nhất là những văn bản hướng dẫn Luật còn chậm được ban hành, một số quy định của pháp luật có liên quan đến công tác thi hành án (về chuyển nhượng đất đai, tài sản, công chứng, đấu giá tài sản…) chưa thống nhất, còn nhiều bất cập.

- Quy định pháp luật về trình tự, thủ tục thi hành án (việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản…) mất nhiều thời gian làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết việc thi hành án; nhiều vụ việc phải thi hành theo định kỳ hàng tháng, quý, kéo dài trong nhiều năm; không ít vụ việc không thể thi hành nhanh do phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án hoặc do quy định pháp luật liên quan phải kéo dài thời gian thi hành án; tài sản đã kê biên, tổ chức bán đấu giá nhiều lần, nhưng không có người mua...

- Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế tác động rõ nét lên nhiều mặt đời sống xã hội, trong đó có công tác thi hành án dân sự: tài sản bán đấu giá để thi hành án không có người mua, phải giảm giá nhiều lần, nhiều trường hợp, số thu không đủ số tiền phải thi hành án; nhiều doanh nghiệp phá sản, không thanh toán các khoản vay của tổ chức tín dụng, dẫn đến các vụ việc loại này tăng đột biến, nên xử lý các tài sản khó khăn, kéo dài; một số ngân hàng khi cho vay đã thẩm định giá không phù hợp với thực tế giá tài sản cho vay, nên khi xử lý xong tài sản thế chấp vẫn không thu đủ số tiền thi hành án.

- Các vụ việc, án tuyên không rõ, có sai sót không thể tổ chức thi hành được, mặc dù cơ quan thi hành án, Ban chỉ đạo THADS đã kiến nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét lại bản án nhưng không được giải quyết kịp thời. Có trường hợp, bản án đã có hiệu lực thi hành, nhưng các cơ quan, đơn vị có liên quan không đồng tình, cơ quan THADS không thể tổ chức cưỡng chế được. 

- Một số nơi, sự phối hợp của các cơ quan với cơ quan Thi hành án dân sự còn thiếu chặt chẽ; cơ chế quản lý tài sản, thu nhập của tổ chức, cá nhân còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho việc xác minh, xử lý tài sản thi hành án; công tác phối hợp với Trại giam, Trại tạm giam để trực tiếp vận động, thuyết phục đương sự thi hành phần dân sự hiệu quả còn thấp do chậm ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về vấn đề này.

- Ý thức tuân thủ pháp luật của một số tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành án, nhất là của người phải thi hành án còn chưa cao; nhiều trường hợp, người phải thi hành án cố tình chây ỳ, tẩu tán tài sản, khiếu nại vượt cấp nhằm mục đích kéo dài việc thi hành án, thậm chí chống đối quyết liệt việc cưỡng chế thi hành án...

- Chế độ đãi ngộ đối với công chức thi hành án dân sự đã được quan tâm, nhưng chưa đồng bộ đối với tất cả công chức nên một bộ phận chưa an tâm công tác. Nguồn tuyển dụng công chức tại một số địa phương gặp nhiều khó khăn (nhất là đối với các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Tây Nam Bộ), trong khi tình trạng cán bộ, công chức xin nghỉ việc, xin chuyển công tác vẫn còn nhiều, ảnh hưởng đến tính ổn định của tổ chức và quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đánh giá chung                

Từ những kết quả trên cho thấy, công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2012 của ngành Thi hành án dân sự đã đạt được kết quả nhất định, tạo đà cho việc hoàn thành nhiệm vụ cả năm. Việc chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Kế hoạch công tác, trong đó có việc lấy ý kiến của Uỷ ban nhân dân cùng cấp trước khi trình cấp trên phê duyệt, bước đầu khẳng định là chủ trương đúng đắn, bảo đảm sự quản lý, điều hành thông suốt trong toàn Ngành. Việc giao chỉ tiêu thi hành án tuy chậm so với yêu cầu nhưng đã bám sát và phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác phân loại án được quan tâm thực hiện và có tiến bộ hơn so với cùng kỳ năm 2011. Kết quả thi hành án 6 tháng đầu năm tuy đạt thấp hơn cùng kỳ năm 2011 nhưng toàn Ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tập trung vào việc giải quyết án. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được xác định là công tác quan trọng hàng đầu, được tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong toàn Ngành, từ kiện toàn tổ chức bộ máy đến việc tăng biên chế, thi tuyển Chấp hành viên, quy hoạch, đánh giá, luân chuyển cán bộ, tuy nhiên vẫn còn chậm so với yêu cầu. Công tác kế hoạch tài chính cơ bản được thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác tiếp công dân, phân loại xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự tiếp tục được quan tâm thực hiện. Vị thế của các cơ quan Thi hành án dân sự tiếp tục được khẳng định; công tác phối hợp trong thi hành án dân sự ngày càng có hiệu quả hơn. Ban chỉ đạo thi hành án dân sự ở cả cấp tỉnh và cấp huyện được kiện toàn theo Thông tư liên tịch mới và hoạt động có hiệu quả, nhất là trong chỉ đạo tổ chức cưỡng chế, giải quyết các vụ án lớn, khó thi hành. Phong trào thi đua trong toàn Ngành tiếp tục phát huy được hiệu quả tốt.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012 

1. Nhiệm vụ trọng tâm 

Trong 6 tháng cuối năm 2012, toàn Ngành tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại thiếu sót đã nêu trên, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, của Ngành, của Tổng cục và tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a) Hoàn thành việc xây dựng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật theo đúng chương trình kế hoạch đã đề ra, nhất là các đề án, văn bản quan trọng và các đề án, văn bản tồn đọng từ năm trước chuyển sang như Đề án xử lý án tồn đọng; Đề án về cơ cấu, tổ chức, xác định vị trí công tác trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2011-2015…

b) Tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt việc tổ chức thi hành án, để phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ Bộ Tư pháp giao. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện thật tốt nội dung này.

c) Chỉ đạo thực hiện và tổ chức kiểm tra công tác phân loại án, bảo đảm phân loại chính xác 100% án có điều kiện và án chưa có điều kiện thi hành; kiên quyết không để xảy ra tình trạng án có điều kiện chuyển sang án không có điều kiện. Cần phải gắn trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị và Chấp hành viên trong công tác này.

d) Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự; tập trung giải quyết dứt điểm, giảm số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Tiếp tục chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác gỉải quyết khiếu nại, tố cáo

e) Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, nhất là việc kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của các cơ quan thi hành án dân sự, công tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; chuyển ngạch Chấp hành viên, Thẩm tra viên; cấp phát Thẻ Chấp hành viên, Thẩm tra viên; bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp mới thi tuyển...; chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương trong toàn Ngành gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV và cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

g) Tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho tổng kết việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại Tp.Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó, đề xuất mở rộng và kéo dài thực hiện thí điểm chế định này.

h) Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thi hành bản án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính (sau khi Chỉ thị được ban hành) và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

i) Triển khai thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ Kế hoạch kiểm tra năm 2012 đối với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương; tổ chức rút kinh nghiệm và khắc phục những sai phạm sau kiểm tra; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, nhất là kết luận kiểm tra phải chỉ rõ những sai phạm, trách nhiệm đối với những sai phạm và kiến nghị xử lý.

k) Tiếp tục thực hiện tốt việc phân cấp quản lý về tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản giữa Tổng cục với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương; bảo đảm công tác quản lý tài chính, tài sản có hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu của toàn Ngành.

l) Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng theo Thông tư 06/TT-BTP ngày 07/3/2011 của Bộ Tư pháp và Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

m) Tổ chức xây dựng, hoàn thiện Báo cáo công tác thi hành án năm 2012 của Chính phủ trình Quốc hội, bảo đảm đúng tiến độ và có chất lượng.

n) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê, tổ chức quản lý và vận hành tốt Trang Thông tin điện tử về Thi hành án dân sự.

o) Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi hành án dân sự và công tác Thi đua khen thưởng năm 2012 và triển khai công tác năm 2013 của Ngành.

p) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác theo Kế hoạch công tác năm 2012 của Ngành và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục.

2. Giải pháp cơ bản

Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2012, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, toàn Ngành tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản sau đây:

a) Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo chủ động tổ chức thực hiện và phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án, văn bản về công tác thi hành án dân sự theo đúng Chương trình, Kế hoạch đề ra, đặc biệt là những đề án, văn bản tồn đọng từ những năm trước chuyển sang. Đơn vị nào để chậm tiến độ và không có lý do chính đáng thì Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm kiểm điểm trước Lãnh đạo Tổng cục. Tập trung xây dựng và triển khai Đề án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008.

b) Đẩy nhanh tiến độ công tác thi hành án dân sự, tổ chức các đợt cao điểm về thi hành án, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác phân loại án, kiên quyết xử lý kỷ luật nghiêm đối với tập thể, các nhân thực hiện việc phân loại án không chính xác, đồng thời, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định về trình tự, thủ tục thi hành án.

c) Chú trọng thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nhất là những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và yêu cầu của các cơ quan cấp trên chuyển tới.

d) Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong toàn Ngành (của Tổng cục đối với các Cục và của Cục đối với các Chi cục), nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là vai trò của người đứng đầu đơn vị; bảo đảm phúc đáp, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời đối với những kiến nghị, thỉnh thị của cấp dưới, đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành hoặc chấp hành không triệt để chỉ đạo của cấp trên; duy trì chế độ giao ban định kỳ để nắm vững tiến độ, kết quả công tác, gắn với việc xem xét và kịp thời cho ý kiến chỉ đạo đối với những vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp.

e) Kịp thời có phương án linh hoạt để nhanh chóng thực hiện việc chuyển ngạch Chấp hành viên, Thẩm tra viên; tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiến hành bổ nhiệm các chức danh Thẩm tra viên, Chấp hành viên; tiếp tục kiện toàn tổ chức của Ngành theo Đề án về cơ cấu, tổ chức, xác định vị trí công tác trong hệ thống thi hành án dân sự giai đoạn 2011-2015; tăng cường phối hợp với Ban Thường vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ và Uỷ ban nhân dân để tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện tốt công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo; trong 6 tháng cuối năm phấn đấu kiện toàn xong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, bảo đảm chất lượng và đủ số lượng.

g) Phát huy dân chủ, sức mạnh tập thể và tăng cường đoàn kết nội bộ trong từng cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện phẩm chất đạo đức, chính trị, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án, gắn với việc học tập Nghị quyết Trung ương IV và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

h) Chú trọng công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, hạn chế mức thấp nhất tình trạng cán bộ vi phạm kỷ luật, nhất là các trường hợp bị xử lý hình sự. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước cấp trên về việc để cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật.

i) Chủ động, duy trì và phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự; nhất là, cần tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và sự phối hợp của các ngành Công an, Kiểm sát, Toà án...trong công tác cán bộ và tổ chức thi hành án tại địa bàn.

k) Tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 2 Đề án lớn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gồm: Đề án “Đầu tư trang thiết bị phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS giai đoạn 2011-2015” và Đề án “Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan THADS và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW giai đoạn 2011-2015”.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN NĂM 2012 CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG NGÀNH THI ÁN ÁN DÂN SỰ 

A. PHẦN KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN

1. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách: 

 Phí thi hành án: 50.000 triệu đồng

2. Tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước (Chi Quản lý hành chính nhà nước)

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Thông tư số 03/2011/TT-BTP Bộ Tư pháp về phân cấp quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan Thi hành án dân sự. Tổng cục THADS đã giao tự chủ dự toán ngân sách năm 2011 cho các đơn vị trực thuộc, kinh phí đã giao 6 tháng đầu năm 2011 là 2. Dự toán đã thực hiện

2.1. Dự toán giao năm 2011 được phép chuyển năm 2012

 Kinh phí giao không tự chủ: 53.661,609 triệu đồng. Trong đó:

     + Kinh phí giao khắc phục thiên tai bão lũ: 2.176,609 triệu đồng.

+ Kinh phí thực hiện Đề án 1984 mua sắm phương tiện, trang thiết bị: 51.485 triệu đồng.

     2.2.Dự toán giao năm 2012

- Dự toán chi: 947.383,068 triệu đồng. Trong đó:

+ Loại 460- Khoản 463: 943.308,068 triệu đồng.

+ Loại 490 -Khoản 504: 4.075 triệu đồng.

* Chi tiết (Loại 460- Khoản 463) đã giao:

· Kinh phí Nghị định 116/2010/NĐ-CP: 8.014,725 triệu đồng.

· Kinh phí Nghị định 132/2007/NĐ-CP: 74,129 triệu đồng.

· Lương và phụ cấp: 461.350,353 triệu đồng.

- Chi thường xuyên theo định mức: 266.136,1 triệu đồng. (trong đó: phải giảm đi 26.329 triệu đồng dùng trả lương theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP).

· Trang phục: 22.709 triệu đồng.

· Quản lý ngành: 5.722,5 triệu đồng.

· Hợp đồng theo NĐ 68 (Lái xe, bảo vệ, tạp vụ): 54.277,200 triệu đồng.

· Đề án kế toán : 17.000 triệu đồng.

· Tạm ứng cưỡng chế: 10.000 triệu đồng.

· Kinh phí hỗ trợ hoạt động thi hành án: 6.275 triệu đồng.

· Kinh phí triển khai luật Tố tụng hành chính: 4.150 triệu đồng.

· Kinh phí thừa phát lại ngân sách chịu: 1.000 triệu đồng.

· Kinh phí xử lý án tồn đọng: 7.843,280 triệu đồng.

· Kinh phí cưỡng chế THA (ngân sách chịu): 2.389,367 triệu đồng.

· Kinh phí bảo trì công sở: 30.247 triệu đồng.

· Kinh phí án điểm,tiêu hủy tang vật...: 2.417,515 triệu đồng.

· Kinh phí thuê kho, trụ sở: 13.797,900 triệu đồng.

· Kinh phí mua sắm tài sản Đề án 1984: 50.000 triệu đồng.

· Kinh phí mua sắm sửa chữa tài sản khác...........

3. Dự toán chưa thực hiện

Tổng số : 9.520,786 triệu đồng

 Dự toán chưa thực hiện bao gồm:

- Dự toán phụ cấp thẩm tra viên, chấp hành viên được bổ nhiệm. Hiện Tổng cục đã thực hiện thi tuyển, rà soát tổng hợp hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ phê duyệt. Dự toán này sẽ được phân bổ khi có quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên, chấp hành viên.

- Dự toán cho án điểm, tiêu hủy tang vật, đấu giá tài sản không thành. Dự toán được để lại cho các nhiệm vụ trên thực tế phát sinh 6 tháng cuối năm 2012 và sẽ phân bổ tiếp trên cơ sở đề nghị và hồ sơ của các đơn vị. 

4. Đánh giá, nhận xét

 4.1. Về dự toán

Nhìn chung dự toán ngân sách năm 2012 của Hệ thống cơ quan THADS Bộ đã phân bổ đáp ứng được nhu cầu kinh phí hoạt động của các đơn vị. Với định mức kinh phí  nói trên đã tạo điều kiện cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các chế độ về chi cho con người đảm bảo đúng theo chế độ như lương, phụ cấp thâm niên, phụ cấp thẩm tra viên, trang phục, trợ cấp khó khăn...Các khoản chi đặc thù của ngành như án điểm, án tồn đọng, tiêu huỷ tang vật....đã được quan tâm bổ sung kinh phí giúp cho các cơ quan thi hành án trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giảm bớt các bức xúc về thi hành án trong xã hội.

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ chi cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Cụ thể như sau:

- Kinh phí đảm bảo tăng lương thường xuyên năm 2012: kinh phí lương và phụ cấp được Bộ phân bổ trên cơ sở bảng lương thực tế thời điểm giao ngân sách năm 2011, vì vậy đối với khoản chênh lệch do tăng lương theo niên hạn của toàn ngành 8.442 người ( 11.284 triệu đồng) đơn vị phải chi từ nguồn định mức chi thường xuyên.

 - Kinh phí bảo trì công sở: Các khoản chi sửa chữa bảo trì tài sản cũng chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ trong việc đáp ứng nhu cầu duy tu bảo dưỡng tài sản trụ sở của các cơ quan thi hành án. Năm 2012 tổng nhu cầu đề nghị bảo trì của 237 đơn vị với tổng kinh phí là 83.966 triệu đồng trong khi kinh phí được Bộ cấp là 30.000 triệu đồng.  Như vậy kinh phí được Bộ cấp  mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu, các trụ sở được sửa chữa là những trụ sở có nhu cầu cấp bách phải sửa chữa ngay, và đa số chỉ sửa chữa các hạng mục cần thiết, chưa được sửa chữa hết các hư hỏng, xuống cấp nên cũng gây khó khăn cho cơ quan THADS các cấp về điều kiện làm việc.

- Kinh phí thuê kho, trụ sở: kinh phí được Bộ cấp là 10.000 triệu đồng, thực tế sau khi kiểm tra, xem xét Tổng cục THADS đã cấp cho các đơn vị có nhu cầu là: 13.797,900 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều đơn vị đã gửi hồ sơ đề nghị Tổng cục xem xét cấp kinh phí đặc biệt là nhu cầu thuê kho tang vật. Hiện nay, kho tang vật đối với Hệ thống cơ quan THADS rất bức thiết, nhiều cơ quan THADS đề nghị Tổng cục trình Bộ cho phép đơn vị xây kho tạm để sử dụng trong thời gian chưa được xây kho. Hơn nữa kinh phí xây kho tạm không lớn mà thời gian sử dụng được lâu, hiệu quả hơn hàng năm phải sử dụng kinh phí đi thuê kho.

- Kinh phí hỗ trợ hoạt động thi hành án: 

Công tác THADS có đặc thù riêng so với hoạt động của các cơ quan hành chính khác, Thi hành án dân sự là hoạt động phức tạp cần sự phối hợp công tác của nhiều cấp nhiều ngành tại địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ của thi hành án như Công an, chính quyền địa phương trong hoạt động định giá, kê biên, xác minh cưỡng chế thi hành án.... Đặc biệt là hoạt động của Ban chỉ đạo trong việc tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn tỉnh. Năm 2012 Bộ đã cấp cho các cơ quan thi hành án khỏan kinh phí  hỗ trợ hoạt động thi hành án, tuy nhiên mức cấp còn thấp bình quân 8 triệu đồng/1 đơn vị/1năm.

- Kinh phí tạm ứng cưỡng chế thi hành án: chi phí cho cưỡng chế tăng do số lượng vụ việc cưỡng chế ngày càng tăng, nội dung chi phát sinh lớn đặc biệt là chi định giá tài sản trong trường hợp không bán được phải hạ giá nhiều lần, nên số đã cấp không đáp ứng đủ yêu cầu tạm ứng cưỡng chế. 

4.2. Về phân bổ dự toán, điều hành ngân sách

Tổng cục THADS đã chủ động trong công tác phân bổ và điều hành ngân sách theo đúng quy định của pháp luật, công bằng, sát đúng với thực tế và đặc thù của ngành, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả góp phần quan trọng để Hệ thống THADS hoàn thành tốt các nhiệm vụ Bộ giao và thu nhập của cán bộ, công chức ngành thi hành án dân sự ngày càng được cải thiện, nâng cao. Tuy nhiên, tiến độ phân bổ kinh phí đôi khi chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyên nhân do: số lượng đơn vị quản lý lớn (759 đơn vị), trước khi phân bổ kinh phí số lượng hồ sơ phải kiểm tra, rà soát, chỉnh lý, tổng hợp rất lớn;… 

4.3. Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị Bộ Tư pháp xem xét, cân đối cấp kinh phí đảm bảo tăng lương thường xuyên, hỗ trợ hoạt động thi hành án, tậm ứng cưỡng chế, kinh phí thuê kho, trụ sở; kinh phí bảo trì công sở cho Hệ thống cơ quan THADS sát với nhu cầu thực tế của đơn vị.

- Để sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả hơn đề nghị Bộ xem xét cho cơ quan thi hành án dân sự chưa có kho, được xây kho tạm để chứa vật chứng.

B. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

1. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu  năm

Thực hiện Thông báo số 17/BTP-KHTC ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2011 các dự án thuộc thẩm quyền Tổng cục quản lý.


Với tổng số vốn được giao là 8.890 triệu đồng cho 12 dự án ( 7 dự án trụ sở và 5 dự án kho), Tổng cục đã thông báo vốn cho các chủ đầu tư làm cơ sở thực hiện.


Với số vốn được Bộ giao hạn chế chiếm 7,4% tổng mức đầu tư được duyệt nên chỉ đủ để đáp ứng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và chi trả một phần cho công tác tư vấn theo hợp đồng đã ký mà chưa đủ để triển khai thi công xây dựng.


Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, Tổng cục đã rà soát lại và báo cáo Bộ về việc phân bổ lại vốn đầu tư năm 2011. Đến thời điểm hiện nay,các dự án thực hiện năm 2011 vẫn tạm dừng đầu tư chờ chủ trương mới của Bộ.

C. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2005/NĐ-CP VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 

Qua hơn 5 năm thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP cho thấy chủ trương thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước là hoàn toàn đúng đắn. Việc triển khai bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực đáng khích lệ, cụ thể là:

- Đã tạo quyền chủ động cho thủ trưởng cơ quan trong việc quản lý, sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành  chính.

- Nâng cao được trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị và cán bộ công chức trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước.

- Các đơn vị đã thực hiện công khai minh bạch trong việc quản lý sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước; bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước.

- Thực hiện cơ chế tự chủ về biên chế và kinh phí, nhiều đơn vị đã có nguồn kinh phí tiết kiệm để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức nên đã tạo tư tưởng hào hứng, phấn khởi đối với cán bộ, công chức trong cơ quan, từ đó nâng cao được ý thức trách nhiệm của mọi người trong việc sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước, trong việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

1. Kết qủa thực hiện: 

Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đã giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP cho 100% số đơn vị hành chính thuộc và trực thuộc Bộ. Đồng thời, đã triển khai hướng dẫn nội dung, quán triệt tinh thần của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn tới tất cả các đơn vị sử dụng kinh phí quản lý hành chính nhà nước thuộc Bộ Tư pháp quản lý. 

Tổng số biên chế Tổng cục được giao: 9.168 người;

2. Những thuận lợi 

- Tạo quyền tự chủ trong việc sử dụng biên chế:

Theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, các đơn vị được chủ động sắp xếp, bố trí và sử dụng cán bộ phù hợp với chuyên môn được đào tạo và công việc, thực hiện giảm thiểu số lượng biên chế có mặt, nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao, nhằm tăng nguồn kinh phí tiết kiệm để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức.

- Tạo quyền tự chủ về tài chính: 

Ngoài nguồn ngân sách nhà nước cấp theo quy định, đơn vị còn được sử dụng khoản thu hợp pháp khác được pháp luật cho phép.

Kinh phí quản lý hành chính được giao theo 2 loại: kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ và kinh phí giao không thực hiện tự chủ. Số kinh phí được giao thực hiện tự chủ cuối năm sử dụng không hết được chuyển sang năm sau sử dụng, do vậy các đơn vị đã chủ động hơn trong việc điều hành công việc và sử dụng kinh phí tự chủ, bố trí kinh phí phù hợp cho từng nội dung chi, đề ra các biện pháp thực hành tiết kiệm để tạo được nguồn kinh phí tiết kiệm trong năm chi bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, chi khen thưởng, phúc lợi, lập quỹ dự phòng ổn đinh thu nhập.

- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong đơn vị khi được giao thực hiện cơ chế tự chủ

Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí được giao đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả, tổ chức thực hiện và giải quyết công việc với chất lượng và hiệu quả cao, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

Thực hiện cơ chế tự chủ, có nguồn kinh phí tiết kiệm để chi thu nhập tăng thêm, chi khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, công chức, từ đó nâng cao được ý thức trách nhiệm của mọi người trong việc sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước, trong việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tạo được sự công khai minh bạch trong việc quản lý sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước; bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thuận lợi trong quá trình xây dựng và thực hiện Quy chế Chi tiêu nội  bộ và Quy chế quản lý tài sản công:

Để chủ động trong quản lý và chi tiêu tài chính, các đơn vị dự toán thuộc Tổng cục quản lý đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý tài sản công. Tham gia xây dựng quy chế có sự thảo luận rộng rãi, dân chủ, công khai trong cơ quan và có ý kiến tham gia của tổ chức công đoàn đơn vị. Vì vậy, mọi khoản chi tiêu, sử dụng kinh phí, tài sản đều được thực hiện công khai minh bạch, các nội dung chi, mức chi được quy định phù hợp, không vượt quá mức quy định của nhà nước.

Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí được giao trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, chi tiêu đúng mục đích, hiệu quả.

Thực hiện Quy chế quản lý tài sản công: Tài sản được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Trong quy chế các đơn vị đều quy định cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân khi được giao quản lý tài sản, nên các tài sản ít bị hư hỏng, giảm chi phí sửa chữa. Việc mua sắm tài sản công đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy cách chủng loại, hạn chế mua sắm những tài sản vật dụng khi chưa cần thiết, chú trọng bảo dưỡng, quản lý tốt phương tiện, trang thiết bị làm việc.

3. Khó khăn, tồn tại:

+ Đa số cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện chỉ có một cán bộ kế toán, đồng thời phải kiêm nhiệm cả hai công việc: kế toán ngân sách NN và kế toán nghiệp vụ thi hành án. Đội ngũ cán bộ kế toán của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện do quá tải về công việc, nguồn thu nhập lại thấp, nên phần lớn tư tưởng muốn chuyển đổi công việc khác. 

+ Một số nội dung chi văn bản nhà nước cho phép khoán kinh phí, nhưng khi thanh, quyết toán vẫn yêu cầu phải đảm bảo đủ hoá đơn chứng từ theo quy định.

+ Nội dung xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công của một số đơn vị chưa phù hợp với quy định hiện hành, chưa kịp thời rà soát để sửa đổi, bổ sung quy chế cho phù hợp với các văn bản điều chỉnh định mức chi của nhà nước, hoặc trong quy chế đã quy định cụ thể mức chi, nhưng không thực hiện theo quy chế mà lại áp dụng mức chi theo văn bản hiện hành.

+  Hàng năm cơ quan Thi hành án dân sự được Bộ giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu năm sau thường cao hơn năm trước. Để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao cơ quan Thi hành án dân sự phải phấn đấu  rất nỗ lực, nhưng có nhiều đơn vị không thể hoàn thành được 1 trong các chỉ tiêu được giao thường là chỉ tiêu giảm tỷ lệ án tồn đọng . Kết quả thi hành án trong năm của một số cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện còn thấp, không đạt được các chỉ tiêu về công tác thi hành án đề ra của Bộ. Do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do nguyên nhân khách quan như: số lượng hồ sơ thi hành án ngày càng gia tăng, số lượng về việc thi hành án (án ma túy) tồn đọng nhiều, trong khi đó địa bàn quản lý rộng. Vì vậy, khi thực hiện chế độ tự chủ mặc dù các đơn vị này đã cố gắng thực hiện nhiều giải pháp để giải quyết việc thi hành án nhưng cũng không được sử dụng số kinh phí tiết kiệm được để chi khen thưởng, phúc lợi, thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức.

Trong điều kiện đời sống cán bộ cơ quan thi hành án  còn nhiều khó khăn, không có khoản thu nhập nào ngoài lương, nếu có thực hiện được tiết kiệm chi thường xuyên nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không được chi  thu nhập tăng thêm điều này gây khó khăn cho việc động viên cán bộ công chức gắn bó với ngành, nhất là trong bối cảnh nếu so với các cơ quan hành chính khác không thực hiện giao chỉ tiêu thì thiệt thòi rất nhiều. 

Tạm ứng chi thu nhập tăng thêm: Nếu theo quy định tại Thông tư số 03/2006/TTLT-BTC-BNV trong trường hợp chưa xác định được  mức độ hoàn thành nhiệm vụ thì thủ trưởng cơ quan căn cứ vào kinh phí tiết kiệm được tạm ứng 60% để chi thu nhập tăng thêm, thực tế tại các cơ quan thi hành án dân sự do sợ không đạt chỉ tiêu được giao nên không  tạm ứng chi thu nhập tăng thêm mà để cuối năm sau khi căn cứ vào kết quả công tác mới chi thu nhập tăng thêm, vì vậy phần nào sự động viên cho cán bộ công chức bị hạn chế.

PHẦN II

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013
I. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH ĐẢM BẢO CHO CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÀNH NĂM 2013
Năm 2012, Tổng cục THADS tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp tổ chức thực hiện Luật Thi hành án dân sự; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Tố tụng hành chính; Quyết định số 03/QĐ-BTP ngày 29 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 04/QĐ-BTP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về chương trình hành động phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1) Tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng, ban hành văn bản pháp luật về thi hành án dân sự; đồng thời kịp thời rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho hoạt động thi hành án dân sự.

2)Tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục thi hành án dân sự theo quy định của Luật Thi hành án dân sự; tập trung chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự bám sát chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao, có các biện pháp phù hợp để thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là những vụ việc có giá trị lớn; tổ chức các đợt cao điểm thi hành án; tăng cường vai trò của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan để giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài.

 Phấn đấu thi hành xong, đạt 80% về việc và 60% về tiền trên số có điều kiện thi hành, giảm từ 5 đến 10% số vụ việc thi hành án tồn đọng. Phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc đề nghị và xét miễn thi hành án đối với các vụ việc thu cho ngân sách nhà nước không có điều kiện thi hành, nhất là đối với các việc có giá trị không quá 500.000 đồng theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội về thi hành Luật thi hành án dân sự.

3) Kiện toàn công tác tổ chức - cán bộ Thi hành án dân sự nhằm đảm bảo đủ cơ cấu, lực lượng phục vụ cho công tác Thi hành án dân sự trong thời gian tới. Tăng cường công tác phối hợp với Ban thường vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ và Uỷ ban nhân dân các cấp trong công tác cán bộ và quản lý, chỉ đạo thi hành án dân sự; thực hiện phân bổ chỉ tiêu biên chế; chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương tiến hành tuyển chọn cán bộ, công chức đảm bảo đủ biên chế được giao; bổ nhiệm các chức danh Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thi hành án; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm công tác thi hành án dân sự.

4) Xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án rà soát án tồn đọng, án khó thi hành, phân loại, tìm nguyên nhân và đề ra giải pháp xử lý để giảm thiểu lượng án tồn đọng, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp.

5) Tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009. 

         6) Tổ chức thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tăng cường công tác quản lý khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực Thi hành án dân sự. xây dựng Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Thi hành án dân sự; có cơ chế kiểm soát đối với hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo ở tất cả các cấp; tập trung giải quyết những vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, có ảnh hưởng lớn tới đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, của địa phương và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân. 

7) Triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước; tiếp tục tăng cường kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động cho công tác thi hành án dân sự; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tạo điều kiện về đất đai, giải phóng mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc, kho vật chứng thi hành án dân sự, phấn đấu đến năm 2015 phải xây dựng xong kho vật chứng của các cơ quan Thi hành án dân sự.

8) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và các hoạt động nghiệp vụ thi hành án.

9) Bảo đảm biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thống kê, theo dõi, tổng kết công tác thi hành án hành chính… theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

II. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2013

* Căn cứ xây dựng dự toán NSNN năm 2013
1. Theo số thông báo kiểm tra của Bộ Tài chính

2. Căn cứ xây dựng Dự toán NSNN năm 2013
2.1. Dự toán thu NSNN: trên cơ sở số thu phí THADS năm 2012, số thu phí thi hành án năm 2013 dự kiến 60.000 triệu đồng

2.2. Dự toán chi NSNN

2.2.1- Dự toán chi Quản lý hành chính


- Căn cứ Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011.
- Căn cứ vào số biên chế được giao năm 2012 

- Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-BTP ngày 09/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính nhà nước đối với khối các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Tư pháp và khối các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự năm 2010; Quyết định số 589/QĐ-BTP ngày 27 trháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính nhà nước đối với khối các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Tư pháp và khối các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự năm 2011, theo đó năm 2011 Tổng cục THADS được giao 9.891 biên chế. Trong đó:

+ Văn phòng Tổng cục THADS: 125 biên chế.

+ Thi hành án địa phương: 9.766 biên chế.

· Căn cứ nhiệm vụ công tác năm 2012 của ngành THADS.

2.2.2- Dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản

Thực hiện Quyết định số 440/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW giai đoạn 2011-2015; Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự đã chỉ rõ đến năm 2010 phải xây dựng xong trụ sở các cơ quan THADS địa phương và đến năm 2015 phải xây dựng xong kho vật chứng của các cơ quan THADS. 

Các đơn vị được đề nghị đầu tư xây dựng mới năm 2012 là các đơn vị thực sự có nhu cầu bức thiết về diện tích làm việc, kho vật chứng. 

Trên cơ sở các căn cứ nêu trên và các quy định của pháp luật có liên quan, Tổng cục THADS xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 cho cơ quan Thi hành án dân sự các cấp như  sau:

A. DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH:  

1. Chi thường xuyên theo định mức 275.040 triệu đồng

Tính bình quân mức 30 triệu đồng/biên chế, kinh phí cần thiết là:


9.766  biên chế x 30 triệu đồng/biên chế = 292.980 triệu đồng

2. Các khoản chi ngoài định mức theo Đề án

2.1. Chi tiền lương và các khoản đóng góp 464.057 triệu đồng

2.1.1. Cơ quan Tổng cục: 5.224 triệu đồng

2.1.2. Thi hành án dân sự địa phương: 458.833 triệu đồng

- Kinh phí lương và các khoản đóng góp cho số biên chế có mặt T5/2011 ( 8.342 người ), tiền lương theo NĐ22: 34.988,615 triệuđồng/tháng x 12 tháng = 419.864 triệu đồng  (đã bao gồm phụ cấp công vụ theo quy định tại Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07/7/2011 của Chính phủ về phụ cấp công vụ)

- Kinh phí lương và các khoản đóng góp cho số biên chế bổ sung:

(9.068 – 8.342) x 2,34 x 0,830 x 12 x 1,22 = 20.643 triệu đồng 

- Kinh phí đảm bảo tăng lương thường xuyên năm 2012: toàn ngành 8.442 người trong đó (Tổng cục 100 người, THADS địa phương 8.342 người) tính trung bình thời gian tăng lương thường xuyên là 3 năm, mỗi bậc lương tăng 0,33: 

(8.442 biên chế/3) *0,33*1,22* 0,830*12 tháng = 11.284 triệu đồng

- Phụ câp thẩm tra viên cho số thẩm tra viên được bổ nhiệm năm 2011, 2012 là 700 người. Kinh phí cần là:  5.804 triệu đồng.

 700 người *3,33*0,830*25%*12 = 5.804 triệu đồng

- Phụ cấp thâm niên nghề cho số CBCC đến năm 2012 đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC  ngày 24/12/2009 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm được hưởng phụ cấp thâm niên nghề: theo thống kê chi tiết là 763 người. Kinh phí thâm niên nghề là: 

763 người*2,67*830*1.22*12*5% = 1.238 triệu đồng

2.2. Các khoản kinh phí ngoài định mức khác đề nghị bố trí trong năm

2.2.1- Kinh phí thuê hợp đồng lái xe, bảo vệ, tạp vụ 136.752 triệu đồng

Thực hiện Nghị định 68/2000/NĐ-CP, các vị trí công việc như lái xe, bảo vệ, lễ tân, phục vụ ... không phải là đối tượng thuộc biên chế cơ quan nhà nước mà phải thực hiện ký hợp đồng lao động. Tổng số 316 người, trong đó:

- 316 lái xe: xe dùng chung: 143 xe, trong đó: cơ quan Tổng cục THADS 05 người, 63 Cục THADS cấp tỉnh 138 người (51 tỉnh 2 lái xe, 12 tỉnh 3 lái xe); Xe bán tải: 173 xe (63 Cục THADS, 110 Chi cục tp, thị xã thủ phủ, 3 Chi cục huyện đảo địa bàn rộng)

- 1.516 bảo vệ trụ sở cơ quan và kho vật chứng thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện (mỗi đơn vị 2 bảo vệ trong đó: 1 bảo vệ trụ sở, 1 bảo vệ kho);

- 758 tạp vụ cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện  

Tổng cộng: 2.590 người với kinh phí chi bình quân 48triệu đồng/người/năm ( gồm lương bình quân 2,85 triệu đồng/ tháng đã bao gồm các khoản đóng góp; chi phí điện nước, điện thoại, văn phòng phẩm... bình quân 1,15 triệu đồng/ tháng), kinh phí cần là: 124.320 triệu đồng

Theo quy định tại Nghị định số 57/2011/NĐ-CP người làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan hành chính nhà nước cũng được hưởng phụ cấp công vụ. Kinh phí là 124.320 triệu đồng x 10% = 12.432 triệu đồng

Tổng kinh phí: 136.752 triệu đồng

2.2.2- Kinh phí thuê người làm công tác kế toán tại các cơ quan thi hành án dân sự: 20.592 triệu đồng


Với đặc thù cơ quan thi hành án dân sự phải thực hiện 2 hệ thống sổ sách kế toán khác nhau là: Kế toán hành chính sự nghiệp (theo dõi, quản lý các khoản chi có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, khoản thu được để lại phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị) và Kế toán nghiệp vụ thi hành án (theo dõi, quản lý các khoản thu, chi tiền, giao nhận tài sản trong thi hành án dân sự) khối lượng công việc kế toán nhất là kế toán nghiệp vụ thi hành án ngày càng tăng, tính chất phức tạp, một vụ việc thi hành án có thể kéo dài hàng chục năm, nên công việc kế tóan trở nên quá tải. Hiện nay, cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh và 80 thi hành án dân sự quận, thành phố thuộc tỉnh được giao 2 biên chế kế toán, các đơn vị còn lại mới chỉ được giao 01 biên chế kế toán để thực hiện nhiệm vụ này. 

Do vậy, trừ 200 huyện miền núi có ít việc, còn lại các đơn vị khác chỉ 01 kế toán không thể hoàn thành nhiệm vụ.  Để khắc phục tình trạng này, Bộ Tư pháp đã xây dựng Đề án kiện toàn đội ngũ kế toán thi hành án dân sự địa phương. Năm 2011 Bộ Tư pháp đã được bổ sung biên chế, căn cứ theo tiêu chí phân bổ biên chế ( tập trung cho các đơn vị tăng cường công tác quản lý như cán bộ tổ chức, thông kê, tin học…) đã phân bổ 55 biên chế kế toán cho THADS địa phương. Như vậy số lượng kế toán cần thuê là 360 người, với mức thuê là 52 triệu đồng/người/năm (gồm lương bình quân 3,5 triệu đồng/ tháng đã bao gồm các khoản đóng góp; chi phí điện nước, điện thoại, văn phòng phẩm.....bình quân 10 triệu đồng/ năm), tổng kinh phí:


- Tiền công: 360 đơn vị x 01 người/đơn vị x 52 triệu đồng/người/năm = 18.720 triệu đồng.

-  Theo quy định tại Nghị định số 57/2011/NĐ-CP người làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan hành chính nhà nước cũng được hưởng phụ cấp công vụ. Kinh phí là 18.720 triệu đồng x 10% = 1.872 triệu đồng

2.2.3- Kinh phí trang phục 22.675,5 triệu đồng

Căn cứ theo quy định  tại Nghị định số 74/2009/NĐ-TTg về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự; đơn giá trang phục Chấp hành viên, công chức cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

Tính theo niên hạn cấp phát tổng kinh phí cần là: 22.763,64 triệu đồng. Chi tiết như sau:

- Niên hạn năm thứ nhất: dự tính số biên chế tuyển mới thay thế các trường hợp CBCC chuyển công tác ngành khác:  30 biên chế x 6,650 triệu đồng= 199,5 triệu đồng 

- Niên hạn năm thứ 2: 1.184 biên chế x 1,195 triệu đồng = 1.414,88 triệu đồng

- Niên hạn năm thứ 3: 581 biên chế x 3,160 triệu đồng = 1.835,96 triệu đồng

- Niên hạn năm thứ 4: 377 biên chế x 3,345 triệu đồng = 1.261,065 triệu đồng 

- Niên hạn năm thứ 5: 728 biên chế x 3,160 triệu đồng = 2.300,48 triệu đồng 

- Niên hạn năm thức 6: 763 biên chế x 1,195 triệu đồng = 911,785 triệu đồng 

- Niên hạn năm thức 7: 870 biên chế x 5,310 triệu đồng = 4.619,7 triệu đồng

- Niên hạn năm thứ 8: 4.637 biên chế x 1,195 triệu đồng = 5.541,215 triệu đồng

- Áo khoác ngoài mua đông cho biên chế các tỉnh từ Thừa Thiên – Huế trở ra và các tỉnh Tây nguyên: 5.101 biên chế x 900.000đ/chiếc = 4.590,9 triệu đồng.

2.2.4- Kinh phí triển khai thực hiện Luật Tố tụng hành chính 18.930 triệu đồng 

Theo quy định tại Điều 246, Luật Tố tụng Hành chính quy định:

“ 2. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án hành chính và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án hành chính; b) Bảo đảm biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính; c) Hướng dẫn, chỉ đạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý thi hành án hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hành chính; d) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý thi hành án hành chính; đ) Báo cáo Chính phủ về công tác thi hành án hành chính; e) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thống kê, theo dõi, tổng kết công tác thi hành án hành chính.

 3. Cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính, thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật này và theo quy định của Chính phủ”

Dự kiến từ 1/7năm 2010 sẽ có 10.000 vụ án hành chính được đưa ra xét xử trong tổng số 30.000 vụ và đề thực hiện những nhiệm vụ theo quy định trên kinh phí dự kiến khoảng 18.930 triệu đồng ( 600 + 1.260 + 15.180 + 1.890).

2.2.5- Công tác kiểm tra giải quyết án điểm là 5.000 triệu đồng 

Trong quá trình tổ chức thi hành các vụ án phức tạp như các vụ bà Đặng Thị Thông ở Bình Định, ông Ngô Trường Sơn ở Sóc Trăng, Ông Hoàng Văn Minh ở Hải Phòng, vụ nhà số 8 Lê Trực ở Hà Nội, vụ bà Trần Thị Xanh ở Quảng Ngãi, vụ Công ty Hoàng Long ở tp. Hồ Chí Minh, ông Trần Hữu Luận , bà Trần Thị Tùng ở Sóc Trăng, vụ công ty Hà Văn ở Hưng Yên, vụ bà Hon ở Tây Ninh, ông Vũ Quốc Định – Ngân hàng Công thương, vụ bà Nguyễn Thị Kim Oanh ở Bình Dương, vụ bà Cao Quế Hoa ở Tiền Giang, ... cần phải bố trí kinh phí dùng để chi công tác phí đi kiểm tra, đôn đốc giải quyết, họp bàn liên ngành, đi xác minh, kê biên, định giá các tài sản phải thi hành án, xử lý tài sản, thẩm định giá. Kinh phí đề nghị 5.000 triệu đồng.

2.2.6- Xử lý án tồn đọng 9.070 triệu đồng.

Đây là những việc cơ quan Thi hành án dân sự không thể tổ chức thi hành được trong một kỳ hay nhiều kỳ, thậm chí nhiều năm do có những lý do khách quan hoặc chủ quan làm cản trở tới quá trình thi hành án, án tồn đọng này không do việc hoãn thi hành án dân sự; việc tạm đình chỉ thi hành án dân sự; việc thi hành án dân sự dở dang; việc chưa thi hành mà do lý do khác, theo quy định của Chế độ thống kê thi hành án dân sự bao gồm: bản án, quyết định Toà án tuyên không rõ, có sai sót, hoặc khó thi hành; việc còn có nhiều quan điểm khác nhau liên quan đến giải quyết nội dung vụ án hoặc về xử lý tài sản hoặc quan điểm về việc tổ chức thi hành án; việc có tài sản kê biên, tài sản phải giao theo bản án, quyết định của Toà án nhưng chứa xử lý được; việc tạm ngưng để giải quyết khiếu nại ...Ngành Thi hành án dân sự phấn đấu trong năm năm ( 2010 đến năm 2015) sẽ làm giảm đến 60% – 70% việc thi hành án tồn đọng so với 31/03/2010 và hạn chế đến mức thấp nhất việc phát sinh việc thi hành  dân sự tồn đọng mới.

      Năm 2011 Tổng cục THADS sẽ xây dựng Đề án xử lý án tồn đọng, thành lập các đoàn liên ngành (Bộ tư pháp, Tòa án, Viện Kiểm sát,...) cùng địa phương rà soát, phân loại án tồn đọng để xác định rõ số lượng có điều kiện thi hành, không có điều kiện thi hành, nguyên nhân và hướng xử lý đối với số án tồn đọng. (chi công tác phí, chi họp Ban Chỉ đạo THA , báo cáo cúa các Chi cục THA trực thuộc, chi in ấn văn phòng phẩm...). Phối hợp với Toà án nhân dân tối cao tổng rà soát các bản án, quyết định của Tòa án tuyên không rõ, có sai sót, có căn cứ kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và án tuyên khó thi hành để chỉ đạo giải quyết (chi thống kê vụ việc, họp xử lý, kết luận...). Tổng hợp báo cáo, họp liên ngành, hội thảo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương (Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an,...) những vướng mắc về thể chế liên quan đến đất đai, chuyển nhượng tài sản, công chứng... . Cụ thể đối với những khoản thu án phí không có giá ngạch cho các vụ án được xét xử tại toà là những khoản thu rất nhỏ, vì vậy nên có thể mở rộng đối tượng miễn giảm đối với các khoản thu nộp vào ngân sách nhà nước. Nhất là đối với những khoản thu từ 5 năm trở lên mà không thu được xây dựng cơ chế cho phép được xoá nợ đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước. Ví dụ  với những khoản phạt về ma tuý đối với những người bị xét xử  với tội về ma tuý, các khoản phạt mà người phải thi hành án phải chấp hành tù chung thân, không có điều kiện để có tài sản đảm bảo  thi hành án....v ..v.. 

Năm 2012 sẽ tiến hành các đợt thi hành án cao điểm nhằm thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, giảm khoảng 20 % số vụ việc thi hành án tồn đọng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác thi hành án, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt đối với công tác thuyết phục người phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ của mình. Triển khai các giải pháp giải quyết việc thi hành án dân sự tồn đọng đã được phê duyệt tại đề án......Dự kiến năm 2012 sẽ giảm 20 % việc thi hành án tồn đọng bằng 18.200 vụ, đề nghị ngân sách hỗ trợ cho hoạt động này là 9.070 triệu đồng. 

18.200 vụ việc  x  500.000 đồng/vụ = 9.070.000.000 đồng

2.2.7. Kinh phí cho hoạt động hỗ trợ thi hành án dân sự: 6.275 triệu đồng

Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự. Chủ tịch UBND các tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự (thành phần gồm Trưởng ban là Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban là Cục trưởng Cục THADS tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo gồm Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, UBMTTQ tỉnh). Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo được quyền huy động một số cán bộ, chuyên viên giúp việc từ các cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo và một số đơn vị, cá nhân có liên quan để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Theo thống kê hết tháng 3/2011 toàn quốc số vụ việc phức tạp đã cưỡng chế là: 8.344 vụ.

Công tác THADS có đặc thù riêng so với hoạt động của các cơ quan hành chính khác, Thi hành án dân sự là hoạt động phức tạp cần sự phối hợp công tác của nhiều cấp nhiều ngành tại địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ của thi hành án như Công an, chính quyền địa phương trong hoạt động định giá, kê biên, xác minh cưỡng chế thi hành án.... Theo quy định tại tiết a Khoản 6, Điều 2 Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định “Trường hợp đi công tác theo đoàn công tác phối hợp liên ngành, liên cơ quan:

a) Trường hợp cơ quan, đơn vị có nhu cầu trưng tập cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị khác đi phối hợp công tác liên ngành nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đó; trưng tập tham gia các đề tài nghiên cứu cơ bản thì cơ quan, đơn vị chủ trì đoàn công tác liên ngành có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí cho đoàn công tác gồm: Tiền tàu xe đi lại, cước hành lý, cước mang tài liệu, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ nghỉ tại nơi đến công tác theo mức chi quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị chủ trì”

- Dự kiến mỗi vụ việc THADS có 3 cơ quan phối hợp (UBND, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an, ....) kinh phí này là: 

8.344 việc * 3 người* 150.000đ.người/ngày = 3.755 triệu đồng

- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo (gồm tiền văn phòng phẩm, xem xét nghiên cứu tài liệu, họp Ban chỉ đạo ...): 
63*10tr.đ/quý * 4quý = 2.520 triệu đồng

2.2.7- Kinh phí chi xác minh án chưa có điều kiện thi hành: 30.000triệu đồng

Loại án chưa có điều kiện thi hành chủ yếu là những việc đương sự không có tài sản để thực hiện các nghĩa vụ về tài sản hoặc những vụ việc đương sự không có khả năng để thực hiện các nghĩa vụ về hành vi. Qua thống kê thực tế cho thấy chủ yếu nằm trong án hình sự liên quan đến các khoản tiền phạt, tiền án phí… Theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự, thì ít nhất 6 tháng 1 lần Chấp hành viên phải thực hiện xác minh điều kiện thi hành án của đương sự đối với việc thi hành án chủ động, đối với trường hợp người phải thi hành án đang thụ hình hoặc không xác định được địa chỉ nơi cư trú thì thực hiện xác minh điều kiện thi hành án giữa 2 lần không quá 1 năm. Nếu thuận lợi thì ít nhất 1 lần, nếu có trở ngại thì phải đi lại nhiều lần, như: không gặp đương sự, chính quyền sở tại hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan không cung cấp được tài liệu theo yêu cầu của cơ quan THA,... Việc xác minh của Chấp hành viên, cán bộ thi hành án phải kết hợp với chính quyền cấp xã và trưởng thôn, trưởng xóm, trưởng phố, trưởng ban, như vậy, mới phản ánh tính khách quan chính xác. 

Số vụ việc thi hành án chủ động còn tồn đọng 186.175 (số liệu theo báo cáo thống kê 6 tháng/năm 2011) của các địa phương cần phải tiếp tục xác minh trong năm 2011. Trong đó: 74.470 vụ (40%) phải xác minh ít nhất 1 lần, 111.705 (60%) vụ phải xác minh ít nhất 2 lần/năm, 

74.470 vụ  x 1 lần x  200.000đồng = 14.894 triệu đồng

111.705 vụ x 2 lần x 200.000đồng = 44.682 riệu đồng

Tổng cộng: 59.576 triệu đồng, trong đó phần định mức chi thường xuyên đáp ứng được 50%, đề nghị cấp bổ sung ngoài định mức 30.000 triệu đồng.

(để sát với thực tế và giảm bớt khó khăn cho CBCC đi công tác, ngày 06/7/2010 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 97/2010/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự ngiệp công lập. Theo đó mức chi đã tăng lên nhiều, dự tính chi phí xác minh án 200.000đồng/lần, gồm: 170.000 đồng để thanh toán tiền tầu xe, phụ cấp lưu trú, công tác phí bình quân cho 1 lượt đi xác minh và 30.000 đồng là kinh phí chi cho người của thôn, xã, phường,... tham gia xác minh tài sản của người phải thi hành án).

2.2.8- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng 16.832 triệu đồng

Ngày 05/3/2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo bồi dưỡng công chức. Theo đó, tại điều 4 quy định về Chế độ đào tạo, bồi dưỡng gồm: 1. Hướng dẫn tập sự đối với công chức trong thời gian tập sự; 2. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức; 3. Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; 4. Bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm (thời gian thực hiện là 01 tuần/01 năm; một tuần được tính bằng 05 ngày học, một ngày học 08 tiết). Thời gian tham gia các khoá bồi dưỡng khác nhau được cộng dồn.

Bình quân chi phí cho 1 đối tượng đi học bồi dưỡng nghiệp vụ là 2 triệu đồng/năm, tổng kinh phí là: 8.416 biên chế x 2 triệu đồng/biên chế = 16.832 triệu đồng.

Công tác phí cho đối tượng đi học bồi dưỡng nghiệp vụ đều tăng theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC.

2.2.9- Kinh phí tiêu huỷ tang tài vật: 3.000 triệu đồng

Căn cứ Quyết định của Toà án giao cho cơ quan Thi hành án phải tổ chức thi hành, qua quyết toán hàng năm  cho thấy đối với những vụ tiêu huỷ tang vật đặc biệt các cơ quan thi hành án dân sự phải chi một khoản kinh phí lớn cho việc mua hoá chất, vật tư, nhiên liệu và xử lý môi trường sau khi tiêu huỷ tang vật, chi bồi dưỡng hội đồng tiêu hủy tang vật... Đặc biệt là từ khi thực hiện các quy định nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường, cơ quan thi hành án không thể tiến hành tiêu hủy đơn giản như trước mà phải thuê cơ quan có chuyên môn về xử lý môi trường thực hiện. Số vụ tiêu huỷ tang vật đặc biệt phải chi dự kiến năm 2012 là 15 vụ, kinh phí phải chi là 3.000 triệu đồng. 

2.2.10- Kinh phí cưỡng chế thi hành án 18.500 triệu đồng


* Kinh phí tạm ứng cưỡng chế: 15.000 triệu đồng

Năm 2006,2007 tổng kinh phí tạm ứng cưỡng chế cấp cho cơ quan THADS là 35.000 triệu đồng. Đến thời điểm hiện nay chi phí cho cưỡng chế tăng nhiều như: số lượng vụ việc cưỡng chế ngày càng tăng, nội dung chi táng đặc biệt là chi định giá tài sản trong trường hợp không bán được phải hạ giá nhiều lần, mức chi năm 2012 sẽ tăng... . nên số đã cấp không đáp ứng yêu cầu tạm ứng cưỡng chế. Vì vậy, đề nghị ngân sách nhà nước cấp bổ sung kinh phí tạm ứng cưỡng chế thi hành án 15.000 triệu đồng

* Kinh phí cưỡng chế thi hành án

- Kinh phí cưỡng chế được quyết toán vào ngân sách theo quy định tại Thông tư liên tịch số 68/2006/TTLT-BTC-BTP quy định các nội dung chi được quyết toán vào NSNN và theo Luật Thi hành án dân sự, chi phí cưỡng chế thi hành án do Ngân sách nhà nước trả trong các trường hợp: “a) Định giá lại tài sản khi có vi phạm quy định về định giá; b) Chi phí xác minh điều kiện thi hành án trong trường hợp chủ động thi hành án quy định tại khoản 1 Điều 44 của Luật THADS; c) Chi phí cần thiết khác theo quy định của Chính phủ; d) Trường hợp đương sự được miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật” 

- Kinh phí cưỡng chế do đương sự chịu nhưng không có khả năng thu hồi:

Một số khoản kinh phí cưỡng chế do đương sự chịu nhưng không có khả năng thu hồi như: tài sản phải cưỡng chế thi hành là tài sản duy nhất sau khi thực hiện cưỡng chế các đối tượng không còn tiền, tài sản để thanh toán chi phí cưỡng chế;  tài sản đã kê biên theo quy của pháp luật nhưng khi thực hiện giao tài sản phát sinh tranh chấp và toà tuyên tài sản đó không còn là của người phải thi hành án nữa, trường hợp tài sản không bán được, đối tượng không còn ở tại địa phương nữa… dẫn đến nhiều vụ việc từ 2002,2003 vẫn không thu hồi được, nên không kết thúc được thi hành án dẫn đến án tồn đọng.

Vì vậy, đối với những khoản được quyết toán này nếu tính vào định mức chi thường xuyên thì ảnh hưởng lớn đến hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, đề nghị NSNN cấp bổ sung 3.500 triệu đồng ( chi tiết từng vụ, từng đơn vị theo biểu đính  kèm )  

2.2.11- Kinh phí bán đấu giá tài sản không thành 3.000 triệu đồng


Theo Khoản 3, Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản quy định: “Đối với tài sản thi hành án, trong trường hợp bán đấu giá không thành thì cơ quan thi hành án có trách nhiệm thanh toán chi phí bán đấu giá tài sản cho tổ chức bán đấu giá tài sản”. 

Dự kiến năm 2012 là: 3.000 triệu đồng
2.2.12- Kinh phí tống đạt 3.000 triệu đồng


Thực hiện Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về ngày 24/7/20009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh; Thông tư liên tịch sô 12/2010/TTLT- BTP-BTC- TANDTC ngày 24/6/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP; Theo quy định tại Thông tư số 12/2010/TTLT–BTP-BTC-TANDTC khi chưa thu được tiền của đương sự thì NSNN tạm ứng để trả cho Văn phòng Thừa phát lại và đôn đốc, thu hồi của đương sự để trả cho NSNN sau). Năm 2011 Bộ Tài chính đã cấp 5.000 triệu đồng (trong đó NSNN chi trả là 4.000 triệu đồng, đương sự chi trả 1.000 triệu đồng).

- Đối với số cấp tạm ứng năm 2011 là 1.000 triệu đồng, đề nghị cho phép Tổng cục THADS chuyển sang 2012 sử dụng tiếp.  

- Kinh phí đề nghị phần NSNN chi trả năm 2012 là 3.000 triệu đồng


Trong kế hoạch 2012 Chính phủ cho phép mở rộng thí điểm Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về ngày 24/7/20009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại tại Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai. Kinh phí đề nghị phần NSNN chi trả cho hoạt động này là 3.000 triệu đồng

2.2.13- Kinh phí sửa chữa lớn tài sản: 34.250 triệu đồng

Nhiều tài sản như xe ô tô (xe mới 01 chiếc, 02 chiếc là xe cũ nhận điều động từ Bộ về, xe đã quá cũ hư hỏng nhiều), máy photocopy, máy điều hoà nhiệt độ đã đưa vào sử dụng từ 3-5 năm khối lượng photo lớn hư hỏng liên tục nhưng kinh phí sửa chữa hạn hẹp nên đã bị xuống cấp, cần sửa chữa lớn để tiếp tục sử dụng có hiệu quả. Đề nghị bố trí kinh phí bằng 5% giá trị tài sản để sửa chữa.

* Cơ quan Tổng cục THADS: 6.000 triệu đồng x 5% = 300 triệu đồng

* Cơ quan thi hành án dân sự địa phương: 679.000 triệu đồng x 5% = 33.950 triệu đồng

2.2.14- Kinh phí bảo trì công sở: 64.000 triệu đồng.

Thực hiện Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng;Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý công sở cơ quan quản lý hành chính nhà nước về bảo trì công sở thì công sở phải thực hiện bảo trì thường xuyên và công sở có thời gian sử dụng từ 5 năm trở lên phải tiến hành bảo trì định kỳ (sửa chữa vừa và sửa chữa lớn). 

Với tổng giá trị công trình trụ sở cơ quan thi hành án dân sự, kho vật chứng: 3.200 tỷ đồng. Giá trì đầu tư công trình cần tiến hành bảo trì là: 3.200tỷ/5 năm = 640 tỷ đồng. Ước tính kinh phí bảo trì bằng 10% giá trị công trình thì kinh phí bảo trì cần thiết là: 640 tỷ x 10% = 64 tỷ đồng.

2.2.15- Kinh phí thuê trụ sở, kho vật chứng: 9.082 triệu đồng 

Về kho hết năm 2010 Bộ đã xây dựng xong 187 kho vật chứng trong tổng số 415 đơn vị thuộc diện được đầu tư xây dựng kho vật chứng trong cả nước. Năm 2011 hoàn thành đưa vào sử dụng 25 kho vật chứng. Như vậy, số đơn vị chưa có kho phải đi thuê kho là 203 đơn vị.


Về  trụ sở hết năm 2011 có 722/758 đơn vị được đầu tư xây dựng trụ sở trong đó cấp tỉnh 63 trụ sở, cấp huyện 687 trụ sở. Như vậy, số đơn vị cần kinh phí để thuê trụ sở làm việc là 36 đơn vị


Do giá cả thuê trụ sở và kho thuê đã tăng, bình quân giá thuê năm 2011 khoảng 38 triệu đồng/năm, nên kinh phí năm 2012 cần cho các cơ quan THADS có nhu cầu thu trụ sở và kho vật chứng đề nghị năm 2012 là: 9.082 triệu đồng

2.3. Kinh phí mua sắm tài sản theo Đề án: thực hiện theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

B. VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2011 

Thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự,... đã chỉ rõ đến năm 2010 phải xây dựng xong trụ sở các cơ quan THADS địa phương và đến năm 2015 phải xây dựng xong kho vật chứng của các cơ quan THADS. 

Kế hoạch 2012: 

- Nhu cầu vốn năm 2012 cho để triển khai các dự án năm 2011 là 106,935 tỷ đồng ( theo số liệu của Vụ KHTC - BTP) .

- Dự án khởi công 2012: Ước tính khoảng 35 -45 tỷ đồng.

C. TỔNG DỰ TOÁN NĂM 2012 CỦA TỔNG CỤC THADS 

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	NỘI DUNG CHI
	TỔNG CỘNG

	
	
	

	
	Tổng số A+B
	1.283.055,5

	A
	Quản lý hành chính
	1.138.055,5

	1
	Chi TX theo định mức 
	275.040

	2
	Chi ngoài định mức
	861.515,5

	2.1
	Tiền lương và các khoản đóng góp
	464.057

	2.2
	Các khoản kinh phí ngoài định mức khác
	398.958,5

	2.2.1
	Kinh phí thuê hợp đồng
	136.752

	2.2.2
	Kinh phí thuê người làm công tác kế toán
	20.592

	2.2.3
	Kinh phí trang phục
	22.675,5

	2.2.4
	Kinh phí triển khai Luật Tố tụng Hành chính
	18.930

	2.2.5
	Công tác kiểm tra giải quyết án điểm
	5.000

	2.2.6
	Công tác giải quyết án tồn đọng
	9.070

	2.2.7
	Kinh phí hỗ trợ hoạt động thi hành án
	6.275

	2.2.8
	Kinh phí chi xác minh án tồn đọng chưa có điều kiện thi hành
	30.000

	2.2.9
	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc
	16.832

	2.2.10
	Kinh phí tiêu hủy tang vật
	3.000

	2.2.11
	Kinh phí cưỡng chế thi hành án
	18.500

	2.2.12
	Kinh phí bán đấu giá tài sản không thành
	3000

	2.2.13
	Kinh phí tống đạt
	

	
	Trong đó: - NSNN chi trả
	3.000

	
	                 - NSNN tạm ứng (đương sự chịu)
	0

	2.2.14
	Kinh phí sửa chữa lớn tài sản
	34.250

	2.2.15
	Kinh phí bảo trì công sở
	64.000

	2.2.16
	Kinh phí thuê trụ sở, kho vật chứng
	9.082

	B
	Chi đầu tư XDCB
	145.000


	BỘ TƯ PHÁP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  5083 /BTP-KHTC
	Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2012

	V/v xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 -2015
	


         

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ;

- Các Chủ dự án viện trợ nước ngoài.

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015;

Căn cứ Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012,

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 của toàn Ngành, Bộ yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ thực hiện gấp một số công việc sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2012

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2012

Các đơn vị đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2012 đã được cụ thể hóa để triển khai thực hiện tại Quyết định số 212/QĐ-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Quyết định số 172/QĐ-BTP ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2012.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, các nhiệm vụ quan trọng, các Chương trình, Đề án lớn được giao, đơn vị cần đánh giá kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý.

2. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

2.1. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu 

Căn cứ kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, dự kiến tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước cả năm 2012 trên cơ sở phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách được giao trong năm. Khi đánh giá cần tập trung phân tích tác động của việc thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, những tác động của các chính sách mới về phí, lệ phí đối với việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2012.

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi thường xuyên 

a) Đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2012 theo từng chỉ tiêu nhiệm vụ được giao cho đơn vị trong năm 2012;

b) Đánh giá kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ và cơ chế, chính sách, chế độ chi tiêu trong năm 2012, trong đó đánh giá kỹ kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách sau:

- Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, ….; chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức pháp luật đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP;

- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Tình hình tổ chức triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ; Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ, Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Quyết định số 1926/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN.

2.3. Đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các Chương trình, Đề án quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Các đơn vị được giao thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Chương trình, Đề án quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia; thuận lợi, khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong triển khai.

2.4. Đánh giá kết quả thực hiện chế độ cải cách tiền lương

Đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp tài chính tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương, các khoản có tính chất lương và chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương); từ nguồn thu được để lại theo chế độ quy định; xác định các nguồn năm trước theo quy định chưa sử dụng hết (sau khi đã bố trí đảm bảo đủ nguồn để thực hiện mức tiền lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng trong năm 2012) chuyển sang năm 2013 (nếu có) để tiếp tục tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

2.5. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển đối với các chủ đầu tư

Các đơn vị dự toán là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cần tập trung đánh giá các nội dung sau: 

- Đánh giá tổng quát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2012 bao gồm giá trị khối lượng thực hiện đến hết Quý II/2012, vốn thanh toán đến hết Quý II/2012 (gồm thanh toán khối lượng hoàn thành và thanh toán tạm ứng vốn đầu tư), dự kiến khối lượng thực hiện và vốn thanh toán đến 31/12/2012; kèm theo biểu phụ lục chi tiết từng dự án, có số liệu về tổng mức đầu tư được duyệt, vốn thanh toán lũy kế đến hết kế hoạch năm 2011, kế hoạch vốn năm 2012 theo các nội dung như trên;

- Đánh giá tình hình quyết toán dự án đầu tư hoàn thành, trong đó nêu rõ thời gian dự án đã hoàn thành nhưng chưa được quyết toán, nguyên nhân và giải pháp xử lý.

II. Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

1. Về công tác xây dựng kế hoạch năm 2013

Năm 2012 là năm thứ 3 thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Bộ yêu cầu các đơn vị căn cứ vào Quyết định số 527/QĐ-BTP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 – 2016; trên cơ sở đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2012, đồng thời căn cứ vào thực tế yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương để xây dựng kế hoạch năm 2013 của từng cơ quan, đơn vị.

Việc xây dựng kế hoạch năm 2013 cần bám sát kế hoạch của Ngành triển khai các Luật, Nghị quyết, Nghị định, Chiến lược, Quy hoạch, Đề án… đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua hoặc phê duyệt trong đó lưu ý tính khả thi của từng nhiệm vụ cụ thể (đặc biệt lưu ý tới các Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành kể từ năm 2013).

2. Xây dựng dự toán ngân sách năm 2013

Các đơn vị khi xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm năm 2013 và cả giai đoạn 2011-2015 của đơn vị, đúng chế độ, chính sách nhà nước hiện hành và trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo thời gian quy định của Luật Ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước phải thuyết minh rõ ràng, chi tiết số thu, nhiệm vụ chi. 

2.1. Xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013 xây dựng trên cơ sở căn cứ số  thực tế thực hiện thu năm 2011, ước thực hiện thu năm 2012, dự kiến điều chỉnh mức thu (trong đó thu học phí thực hiện theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đến năm học 2014-2015) và những yếu tố tác động đến thu năm 2013 để xây dựng dư toán thu phù hợp, mang tính tích cực. Các nguồn thu sự nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn vị lập dự toán riêng nhưng không đưa chung vào dự toán thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

2.2. Xây dựng dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2013

a) Đối với các cơ quan quản lý hành chính

- Về chi thường xuyên theo định mức: xây dựng trên cơ sở định mức phân bổ kinh phí năm 2012 của Bộ cho từng đơn vị dự toán, số biên chế được duyệt đến thời điểm lập dự toán, số biên chế chưa tuyển theo chỉ tiêu được duyệt (nếu có); số người làm việc theo chế độ hợp đồng không thời hạn tại các cơ quan hành chính theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CO ngày 17/11/2000 của Chính phủ.

- Xác định Quỹ tiền lương, phụ cấp theo lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng (tính đủ 12 tháng) do NSNN đảm bảo, bao gồm: 

+ Quỹ tiền lương, phụ cấp của số biên chế được duyệt, thực có mật tính đến thời điểm lập dự toán, được xác định trên cơ sở mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương theo chế độ; các khoản đóng góp theo chế độ (BHXH, BHTN,BHYT,KPCĐ);

+ Quỹ tiền lương, phụ cấp của số biên chế được duyệt nhưng chưa tuyển được dự kiến trên cơ sở mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng, hệ số lương 2.34/biên chế, các khoản đóng góp theo chế độ (BHXH, BHYT,KPCĐ);

+ Quỹ tiền lương, phụ cấp của số đối tượng làm việc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được xác định tương tự như đối với số biên chế được duyệt, thực có mặt tại  thời điểm lập dự toán.

- Khoản chi đặc thù: 

Đơn vị lập dự toán trên cơ sở các nhiệm vụ không được bố trí kinh phí trong định mức chi thường xuyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành, kèm theo thuyết minh chi tiết về cơ sở xây dựng dự toán. Dự toán chi không đặc thù xây dựng trên cơ sở tình hình thực hiện ngân sách năm 2012, dự kiến nhiệm vụ năm 2013 (làm rõ các khoản chi chỉ phát sinh năm 2012, không phát sinh năm 2013, các khoản phát sinh tăng mức theo chế độ, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt). Đơn vị phải giải trình cơ sở pháp lý và thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán của từng khoản chi đặc thù.

b) Các đơn vị sự nghiệp

- Kinh phí chi đảm bảo hoạt động thường xuyên: các đơn vị xây dựng trên cơ sở phương án giao quyền tự chủ về tài chính đã được phê duyệt, những thay đổi về cơ chế chính sách ảnh hưởng đến nguồn thu, nhiệm vụ chi của đơn vị trong năm 2013, những nhiệm vụ được bổ sung sau khi Bộ trưởng đã giao quyền tự chủ cho đơn vị; Đối với các cơ sở giáo dục thuyết minh rõ cơ sở xây dựng dự chi thực hiện chính sách phụ cấp thâm niên ngành giáo dục; 

- Kinh phí chi đảm bảo hoạt động không thường xuyên: các đơn vị lập dự toán trên cơ sở các nhiệm vụ chi chưa được giao trong Quyết định giao quyền tự chủ tài chính, kèm theo thuyết minh chi tiết về cơ sở xây dựng dự toán.

c) Xây dựng dự toán kinh phí nghiên cứu khoa học, sự nghiệp bảo vệ môi trường, sự nghiệp kinh tế, đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, in sách nhà nước đặt hàng… 

Đơn vị được giao chủ trì xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí nghiên cứu khoa học, sự nghiệp bảo vệ môi trường, sự nghiệp kinh tế, đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, đề án quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, in sách nhà nước đặt hàng… có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí theo biểu mẫu hướng dẫn của các Bộ quản lý chuyên ngành trình Lãnh đạo Bộ ký gửi các Bộ chuyên ngành theo quy định đồng thời gửi báo cáo về Vụ Kế hoạch – Tài chính để tổng hợp vào dự toán ngân sách chung của Bộ Tư pháp.

d) Đối với các Chủ dự án viện trợ nước ngoài

- Chủ dự án viện trợ lập kế hoạch tài chính dự án viện trợ (kế hoạch giải ngân vốn viện trợ và vốn đối ứng của các dự án ODA không hoàn lại và dự án viện trợ PCPNN) gửi đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp. Đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp (trường hợp không phải là đơn vị dự toán cấp I) có trách nhiệm xem xét, tổng hợp kế hoạch tài chính của các chương trình, dự án viện trợ (cùng với dự toán ngân sách của các đơn vị cấp dưới trực thuộc) gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính để xem xét, tổng hợp trình Bộ phê duyệt.

- Đối với dự án có nhiều Chủ dự án và có một cơ quan đầu mối điều phối chung việc thực hiện dự án, từng Chủ dự án chịu trách nhiệm lập kế hoạch tài chính cho phần dự án do Chủ dự án thực hiện gửi cơ quan điều phối. Cơ quan điều phối chịu trách nhiệm lập kế hoạch tài chính phần hoạt động do cơ quan điều phối thực hiện, đồng thời tổng hợp kế hoạch tài chính chung của toàn dự án gửi đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp để xem xét tổng hợp gửi Vụ Kế hoạch – Tài chính. Các chương trình, dự án có con dấu và tài khoản riêng, Kế hoạch tài chính đề nghị gửi trực tiếp Vụ Kế hoạch - Tài chính để xem xét, tổng hợp trình Bộ phê duyệt.

- Kế hoạch tài chính dự án viện trợ phải phù hợp với văn kiện dự án viện trợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nội dung chi phải được thể hiện chi tiết theo từng hợp phần, từng hoạt động chính của dự án, chi tiết theo từng nguồn vốn (vốn tài trợ, vốn đối ứng, vốn tín dụng nếu có) kèm theo báo cáo thuyết minh cụ thể, cơ sở, căn cứ tính toán. Bộ sẽ không bố trí vốn đối ứng và thông báo vốn viện trợ cho các chương trình,dự án viện trợ nước ngoài trong năm 2012 nếu Chủ dự án không lập kế hoạch tài chính của dự án 

e) Đối với các đơn vị dự toán cấp II

Có trách nhiệm tổng hợp, lập dự toán của đơn vị mình và các đơn vị dự toán trực thuộc gửi về Bộ theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn và phân cấp của Bộ. Dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán cấp II phải chi tiết theo từng đơn vị sử dụng ngân sách.

Biểu mẫu báo cáo, đơn vị thực hiện theo Biểu mẫu 01, 02, 03, 04 kèm theo Công văn này

2.4. Dự toán chi đầu tư phát triển

Dự toán chi đầu tư phát triển phải gắn kết chặt chẽ với mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013, kế hoạch đầu từ 2013 – 2015 và bối cảnh tái cơ cấu đầu tư công để nâng cao hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát nguồn vốn đầu tư nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đối với cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013 thực hiện theo Quyết định số 97/QĐ-BTP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 440/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW, giai đoạn 2011 – 2015” 
Trong năm 2013, Bộ tiếp tục tập trung đảm bảo vốn cho các dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng năm 2012 nhưng chưa bố trí đủ vốn, các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 (theo tiến độ trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện năm 2013. Số vốn còn lại bố trí cho các dự án chuyển tiếp theo tiến độ được phê duyệt. Hạn chế tối đa việc bố trí vốn cho các dự án khởi công mới,  Kế hoạch năm 2013 chỉ bố trí vốn cho dự án mới thật sự cấp thiết và đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định; việc bố trí vốn phải bảo đảm dự án nhóm C hoàn thành trong 3 năm, nhóm B hoàn thành trong 5 năm.

III. Xây dựng Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2015

1. Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg, Bộ yêu cầu các đơn vị xây dựng Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2015, trong đó, phải quán triệt các yêu cầu sau:

- Việc xây dựng kế hoạch đầu tư 2013-2015 phải gắn với các mục tiêu và định hướng phát triển ngành giai đoạn 2011 – 2015; 

- Kế hoạch đầu tư 2013-2015 được xây dựng trên cơ sở cân đối các mục tiêu, nhu cầu đầu tư với khả năng cân đối vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước giao cho Bộ giai đoạn 2013-2015 và khả năng huy động các nguồn vốn khác của đơn vị;

- Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, ngân sách nhà nước chỉ tập trung vốn cho các công trình, dự án đã được bố trí vốn đang triển khai trong kế hoạch hàng năm để bảo đảm hoàn thành dứt điểm, đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. Đối với các dự án khởi công mới phải cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thực sự cấp bách, cấp thiết khi xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

2. Việc bố trí vốn trong giai đoạn 2013- 2015 phải thực hiện theo nguyên tắc sau: 

- Bố trí vốn đầu tư tập trung, không dàn trải theo đúng các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;
- Kế hoạch đầu tư 2013 - 2015 cần tập trung bố trí vốn đầu tư cho các dự án hoàn thành trong năm 2012 trở về trước thuộc nhiệm vụ đầu tư từ NSNN nhưng chưa được bố trí đủ vốn; các dự án dự kiến hoàn thành trước năm 2015 (theo tiến độ trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện giai đoạn 2013 - 2015);

- Hạn chế tối đa việc khởi công các dự án mới khi chưa đủ nguồn vốn để hoàn thành các dự án chuyển tiếp. Các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư năm 2013 - 2015 phải nằm trong Quyết định số 440/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2013-2015 sau khi được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định sẽ được Thủ tướng Chính phủ quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và danh mục dự án. Vì vậy, nếu không có tên trong danh mục dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ giao thì sẽ không được khởi công mới trong giai đoạn này. 

IV. Đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách, chế độ tài chính

Bộ yêu cầu đơn vị đề xuất các giải pháp, các cơ chế, chính sách, chế độ mới hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tài chính hiện hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành trước thời điểm lập dự toán ngân sách (trước ngày 20 tháng 7 năm 2012), đồng thời dự kiến kinh phí đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách mới gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính, đối với các đơn vị có tài khoản riêng) hoặc gửi về Văn phòng Bộ (đối với đơn vị không có tài khoản riêng) để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm căn cứ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Thời gian gửi báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2012 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 gửi về Bộ chậm nhất ngày 12 tháng 7 năm 2012. Khi gửi, đề nghị đơn vị đồng thời gửi về địa chỉ thư điện tử: khtc@moj.gov.vn hoặc fax về số máy 04.62739560

Sau thời hạn nêu trên, nếu Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) không nhận được dự toán thì dự toán ngân sách năm 2013 Bộ chi bố trí cho đơn vị kinh phí chi thường xuyên theo định mức Bộ quy định năm 2012.

Đối với các đơn vị dự toán có số thu, chi lớn, Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) sẽ làm việc trực tiếp với đơn vị để thống nhất trước khi tổng hợp, lập dự toán ngân sách chung của toàn Ngành. Lịch làm việc cụ thể, Bộ sẽ thông báo sau. 

Bộ thông báo cho đơn vị biết và khẩn trương tổ chức thực hiện.
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